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Câu 1: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 

m  để hàm số 
ln 2

ln 1

m x
y

x m




 
 nghịch biến trên  2 ;e  . 

A. 2m    hoặc 1m  .  B. 2m    hoặc 1m  . 
C. 2.m   .  D. 2m    hoặc 1m  . 

Câu 2: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m 

để đồ thị hàm số 4 2 22 4y x m x m     có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam 

giác đều? 

A.  0; 3; 3m  .  B.  6 60; 3; 3 m .  

C.  6 63; 3 m .  D.  3; 3 m  

Câu 3:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình 

thoi cạnh  0, 120 ,a ABC SA vuông góc với mặt phẳng  .ABCD Biết góc giữa hai mặt 

phẳng  SBC và  SCD bằng 060 ,  khi đó 

A. 
6

.
4

a
SA  . B. 6.SA a . C. 

6

2

a
SA  . D. 

3

2

a
SA  . 

Câu 4: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a

. Gọi M là trung điểm của cạnh AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  và CM

. 

A. 
33

11

a
. B. 

33

a
. C. 

22

a
. D. 

22

11

a
. 

Câu 5: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m

sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0; ? 

A. 2 . B. 1. C. Vô số. D. 3 . 

Câu 6: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]  Cho hàm số 

 3 2 2

3

3 2 1

x
y

x mx m x m




   
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn 

 2020;2020  để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận? 

EMPIRE TEAM 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 



  

                           LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM 2022‐TEAM EMPIRE 

 

CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC  

 
2 

A. 4039. B. 4040. C. 4038. D. 4037. 

Câu 7: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số 





ax b
y

cx d
 có đồ thị như 

sau. 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 0;  0ac bd  . B. 0;  0ab cd  . C. 0;  0bc ad  . D. 0;  0ad bd   

Câu 8: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Gọi  ;M a b là điểm trên đồ thị hàm số 

2x
y

x


  sao cho khoảng cách từ M  đến đường thẳng : 2 6d y x   nhỏ nhất. Tính 

   2 2
4 5 2 7a b   . 

A. 162 . B. 2 . C. 18 . D. 0 . 

Câu 9: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho khối lập phương .ABCD A B C D     
phép đối xứng qua mặt phẳng  ABC D   biến khối tứ diện BCDD thành khối tứ diện nào 

sau đây? 
A. BCA D  . B. BB A D   . C. B BC A   . D. BC D A    

Câu 10:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình 
thang vuông tại A  và D , AB AD a  , 2CD a . Hình chiếu của đỉnh S  lên mặt 

 ABCD  trùng với trung điểm của BD . Biết thể tích tứ diện SBCD  bằng 
3

6

a
. Khoảng 

cách từ đỉnh A  đến mặt phẳng  SBC  là? 

A. 
3

2

a
. B. 

2

6

a
. C. 

3

6

a
. D. 

6

4

a
 

Câu 11: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho lăng trụ tam giác .ABC A B C    có 

đáy là tam giác đều cạnh a . Độ dài cạnh bên bằng 4 a . Mặt phẳng  BCC B   vuông góc 

với đáy và  30B BC  . Thể tích khối chóp .ACC B   là: 

A. 
3 3

2

a
. B. 

3 3

12

a
. C. 

3 3

18

a
. D. 

3 3

6

a
. 

Câu 12: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABCD  có thể tích bằng 
48  và ABCD  là hình thoi. Các điểm M , N , P , Q  lần lượt là các điểm trên các đoạn SA

, SB , SC , SD  thỏa mãn 2SA SM , 3SB SN , 4SC SP , 5SD SQ . Tính thể tích khối 

đa diện .S MNPQ  

A. 
2

5
. B. 

4

5
. C. 

6

5
. D. 

8

5
. 
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Câu 13: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho khối hộp chữ nhật .ABCD A B C D     
có thể tích bằng 2110 . Biết A M MA  ; 3DN ND ; 2CP PC . Mặt phẳng  MNP  

chia khối hộp đã cho thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa diện nhỏ hơn bằng 

 

A. 
7385

18
. B. 

5275

12
. C. 

8440

9
. D. 

5275

6
. 

Câu 14: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp đều .S ABCD  có cạnh 

đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a  và O  là tâm của đáy. Gọi M , N , P , Q  lần lượt là các 

điểm đối xứng với O  qua trọng tâm của các tam giác SAB , SBC , SCD , SDA  và 'S  là 

điểm đối xứng với S  qua O . Thể tích của khối chóp '.S MNPQ  bằng 

A. 
320 14

81

a
. B. 

340 14

81

a
. C. 

310 14

81

a
. D. 

32 14

9

a
. 

Câu 15: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABC , đáy là tam giác 

ABC  có 5AB BC , 2 2AC BC , hình chiếu của S  lên  ABC  là trung điểm O  của 

cạnh AC . Khoảng cách từ A  đến  SBC  bằng 2 . Mặt phẳng  SBC  hợp với mặt phẳng 

 ABC  một góc   thay đổi. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp .S ABC  bằng 

a

b
, trong đó *,a b , a  là số nguyên tố. Tổng a b  bằng 

A. 8 . B. 7 . C. 6 . D. 5 . 

Câu 16: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm tập xác định D  của hàm số 

 
1

2 33 1y x  . 

A. 
1 1

; ;
3 3

D
          
   

. B. D   . 

C. 
1

\
3

D
   
 

 .  D. 
1 1

; ;
3 3

D
            

 

Câu 17: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Đặt 2 5log 3, log 3.a b   Hãy biểu diễn 

6log 45 theo a  và b . 

A. 
2

6

2 2
log 45

a ab

ab


 .  B. 6

2
log 45

a ab

ab b





. 

C. 
2

6

2 2
log 45

a ab

ab b





.  D. 6

2
log 45

a ab

ab


  

B

CD

A

A

D

B

C

M

N
P
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Câu 18: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Một người vay ngân hàng 100  triệu đồng 
với lãi suất là 0,7% /tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5  

triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 
5  triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng. 
A. 22 . B. 23. C. 24 . D. 21. 

Câu 19: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Gọi x , y các số thực dương thỏa mãn 

điều kiện ( )9 6 4log log logx y x y= = +  và 
2

x a b

y

- +
= , với ,a b  là hai số nguyên 

dương. Tính 2 2T a b  . 
A. 26.T = . B. 29.T = . C. 20.T = . D. 25.T =  

Câu 20: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE]  Bất phương trình 2 1

3

3 7
log log 0

3

x

x

 
  

 

có tập nghiệm là  ;a b . Tính giá trị 3P a b  . 

A. 5P  . B. 4P  . C. 10P  . D. 7P  . 

Câu 21: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp tam giác đều .S ABC . 
Hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC  gọi là hình 
nón nội tiếp hình chóp .S ABC , hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón ngoại tiếp hình chóp .S ABC . Tỉ số thể tích của 
hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho là 

A. 
1

2
. B. 

1

4
. C. 

2

3
. D. 

1

3
. 

Câu 22: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình trụ có bán kính R  và chiều cao 

3R . Hai điểm A , B  lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB  và trục 

d  của hình trụ bằng 30 . Tính khoảng cách giữa AB  và trục của hình trụ: 

A.   3
,

2

R
d AB d  . B.  ,d AB d R . C.  , 3d AB d R . D.  ,

2

R
d AB d  . 

Câu 23: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  
là hình vuông cạnh a , tam giác SAB  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt 
phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

A. 
37 21

54

a
V


 . B. 

37 21

18

a
V


 . C. 

34 3

81

a
V


 . D. 

34 3

27

a
V


 . 

Câu 24: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Để định vị một trụ điện, người ta cần đúc 
một khối bê tông có chiều cao 1,5mh= gồm: 

- Phần dưới có dạng hình trụ bán kính đáy 1mR=  và có chiều cao bằng 
1

3
h ; 

- Phần trên có dạng hình nón bán kính đáy bằng R  đã bị cắt bỏ bớt một phần hình nón có 

bán kính đáy bằng 
1

2
R  ở phía trên (người ta thường gọi hình đó là hình nón cụt); 

- Phần ở giữa rỗng có dạng hình trụ bán kính đáy bằng 
1

4
R  (tham khảo hình vẽ bên dưới). 
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Thể tích của khối bê tông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) bằng 

A. 32,815m . B. 32,814m . C. 33, 403m . D. 33,109m . 

Câu 25:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số  f x  có  2 2f    và 

   
2

, 6; 6
6

x
f x x

x
    


. Khi đó  

3

0

.df x x  bằng 

A. 
3

4


 . B. 

3 6

4

 
. C. 

2

4

 
. D. 

3 6

4

 
 . 

Câu 26: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 

( ) 2
3

b
f x ax

x
¢ = + , ( )1 3f ¢ = , ( )1 2f = , 

1 1

2 12
f
æ ö÷ç =-÷ç ÷çè ø

. Khi đó 2a b+  bằng 

A. 
3

2
- . B. 0 . C. 5 . D. 

3

2
. 

Câu 27: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Đặt S  là diện tích của hình phẳng giới 

hạn bởi đồ thị của hàm số 24y x  , trục hoành và đường thẳng 2x   , x m , 

 2 2m   . Tìm số giá trị của tham số m  để 
25

3
S  . 

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Câu 28: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, 

cho hai điểm  2;3;1A   và  5;  6;  2B . Đường thẳng AB cắt mặt phẳng  Oxz  tại điểm 

M . Tính tỉ số AM

BM
. 

A. 1

2

AM

BM
 . B. 2

AM

BM
 . C. 1

3

AM

BM
 . D. 3

AM

BM
  

Câu 29: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong không gian Oxyz có tất cả bao 

nhiêu giá trị nguyên m  để phương trình 
2 2 2 24 2 2 9 28 0x y z mx my mz m         là phương trình mặt cầu? 

A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 6 . 

Câu 30: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong không gian Oxyz , cho  2;0;0A

,  0;4;0B ,  0;0;6C ,  2;4;6D . Gọi  P  là mặt phẳng song song với  mp ABC ,  P  

cách đều D  và mặt phẳng  ABC . Phương trình của  P  là 

A. 6 3 2 24 0x y z    .  B. 6 3 2 12 0x y z    . 
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C. 6 3 2 0x y z   .  D. 6 3 2 36 0x y z    . 

Câu 31: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong không gian tọa độ Oxyz , cho tam 

giác ABC  biết  1;0; 1A  ,  2;3; 1B  ,  2;1;1C  . Phương trình đường thẳng đi qua tâm 

đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC  và vuông góc với mặt phẳng  ABC  là: 

A. 
3 1 5

3 1 5

x y z  
 


. B. 

2

3 1 5

x y z
  . 

C. 
1 1

1 2 2

x y z 
 


. D. 
3 2 5

3 1 5

x y z  
 


. 

Câu 32: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho khối tứ diện ABCD  có 3BC = , 

4CD= , 
   090ABC ADC BCD= = = . Góc giữa đường thẳng AD  và BC  bằng 

060 . Côsin 

góc giữa hai phẳng ( )ABC  và ( )ACD  bằng 

A. 
43

86
. B. 

4 43

43
. C. 

2 43

43
. D. 

43

43
. 

Câu 33: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho số phức z  thỏa mãn 

   2 3 16 2i z i z i     . Môđun của z  bằng 

A. 13 . B. 5. C. 5 . D. 13. 

Câu 34: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xét số phức z  thỏa mãn 2z  . Trên 

mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức 
4

1

iz
w

z





 là một đường tròn 

có bán kính bằng 

A. 26 . B. 34 . C. 26 . D. 34 . 

Câu 35: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tính modun của số phức  w b ci , 

,b c  biết số phức 
8

7

1 2

1

 


i i

i
 là nghiệm của phương trình 2 0  z bz c . 

A. 2 . B. 3 . C. 2 2 . D. 3 2 . 

Câu 36: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm giá trị x  thỏa mãn 
1 2 3

1 2 13 .x x xC C C     

A. 12x  . B. 9x  . C. 16x  . D. 2x  . 

Câu 37: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Gọi S  là tập hợp tất cả các số tự nhiên 
có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó có hai 
chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng 

A. 
4

9
. B. 

32

81
. C. 

2

5
. D. 

32

45
. 

Câu 38: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Một hộp có chứa 5  viên bi đỏ, 3 viên bi 
xanh và n  viên bi vàng ( các viên bi kích thước như nhau, n  là số nguyên dương). Lấy 
ngẫu nhiên 3  viên bi từ hộp. Biết xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ 3  màu là 

45

182
. Tính xác suất P  để trong 3  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ. 
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A. 
135

364
P  . B. 

177

182
P  . C. 

45

182
P  . D. 

31

56
P  . 

Câu 39: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho cấp số nhân  nu có 2 62, 32u u 

. Công bội của cấp số nhân đó là 

A. 2 . B. 2 . C. 2 . D. 
1

2
 . 

Câu 40: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số 4 21
3

4
y x x   có đồ thị ( )C

. Có bao nhiêu điểm A  thuộc ( )C sao cho tiếp tyến của ( )C tại A  cắt ( )C  tại hai điểm 

phân biệt 1 1( ; )M x y , 2 2( ; )N x y  ( ,M N  khác A ) thỏa mãn 1 2 1 25( )y y x x    

A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 3 . 

Câu 41: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở 
vị trí A  tới điểm B  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông 
thẳng rộng 3 km  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để 

đến C  và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo 
thuyền đến một điểm D  giữa C  và B  và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo 
thuyền 6 km/ h , chạy 8 km/ h  và quãng đường 8 kmBC  . Biết tốc độ của dòng nước là 

không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn 
nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B . 

 

A. 
3

2
. B. 

9

7
. C. 

73

6
. D. 

7
1

8
 . 

Câu 42: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hai hàm số 
1 1 2

1 2 3

x x x x
y

x x x x

  
   

  
 và 2y x x m     ( m  là tham số thực) có đồ thị lần lượt 

là    1 2,C C . Tập hợp tất cả các giá trị của m  để  1C  và  2C  cắt nhau tại đúng bốn điểm 

phân biệt là 

A.  2;  . B.  ; 2  . C.  2;  . D.  ; 2  . 

Câu 43: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  
là hình bình hành. Gọi K  là trung điểm SC . Mặt phẳng chứa AK  cắt các cạnh SB , SD  

lần lượt tại M  và N . Gọi 1V , V  theo thứ tự là thể tích khối chóp .S AMKN  và khối chóp 

.S ABCD . Giá trị nhỏ nhất của tỉ số 1

2

V

V
 bằng 

A. 
3

8
. B. 

1

2
. C. 

1

3
. D. 

2

3
. 
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Câu 44: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục 

trên (0; 1) thỏa mãn f(0) = 0 và 
1

2

0

9
( )d x

2
f x  ; 

1

0

3
'( ).cos dx

2 4

x
f x

 
 . Tính 

1

0

( ) dxf x  

bằng: 

A. 
2


. B. 

1


. C. 

6


. D. 

4


. 

Câu 45: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số  f x  có  0 0.f   Biết 

 y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị 

của hàm số  3( )g x f x x   là 

 
A. 5. . B. 4.. C. 6. . D. 3.  

Câu 46: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho phương trình 
2 2 116 2.4 10x x m    

( m  là tham số). Số giá trị nguyên của tham  10;10m   để phương trình đã cho có đúng 

hai nghiệm thực phân biệt là 

A. 7 . B. 9. C. 8 . D. 1. 

Câu 47: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho , , , , ,a b c d e f  là các số thực thỏa 

mãn 
     
   

2 2 2

2 2 2

1 2 3 1
.

3 2 9

d e f

a b c

      


    
 Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

     2 2 2
F a d b e c f       lần lượt là , .M m  Khi đó, M m  bằng 

A. 10 . B. 10 . C. 8. D. 2 2 . 

Câu 48: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho số phức z a bi    ,a b  thỏa 

mãn 4 4 10z z     và 6z   lớn nhất. Tính S a b  . 

A. 11S  . B. 5S   . C. 3S   . D. 5S  . 

Câu 49: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Cho hàm số   3 23 1f x x x mx    . 

Gọi S  là tổng tất cả giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số  y f x  cắt đường thẳng 

1y   tại ba điểm phân biệt  0;1A , B , C  sao cho các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

 y f x  tại B , C  vuông góc với nhau. Giá trị của S  bằng 

A. 
9

2
. B. 

9

5
. C. 

9

4
. D. 

11

5
. 
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Câu 50: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  

cho bốn điểm (1;0;0)A , (2;1;3)B , (0;2; 3)C  , (2;0; 7)D . Gọi M  là điểm thuộc mặt cầu 
2 2 2( ) : ( 2) ( 4) 39S x y z      thỏa mãn: 2 2 . 8MA MB MC 

 
. Biết độ dài đoạn thẳng 

MD  đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó. 

A. 2 7 . B. 7 . C. 3 7 . D. 4 7 . 

 
ĐÁP ÁN 

Câu 1: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Tìm tất cả các giá trị thực của 

tham số m  để hàm số 
ln 2

ln 1

m x
y

x m




 
 nghịch biến trên  2 ;e  . 

A. 2m    hoặc 1m  .  B. 2m    hoặc 1m  . 
C. 2.m   .  D. 2m    hoặc 1m  . 

Lời giải 

Tập xác định    10; \ mD e   . 

Cách 1: 
 

2

2

2

ln 1
y

mm

x x m









  

Vậy yêu cầu bài toán tương đương  1 2

2 2
1

0
22

;
1 2

m

m
m

e

m
mm

e
m



              

 

Cách 2: Đặt lnt x , ta biết rằng hàm số   lnf x x  đồng biến trên  2 ;e  . 

Xét hàm số   2

1

mt
g t

t m




 
 với  2;t  , ta có  

 

2

2

2

1

m m
g t

t m

   
 

. 

Vậy hàm số ban đầu nghịch biến trên  2 ;e     hàm số g  nghịch biến trên  2;


 

 
0

1 2;

g t

m

 


  
 

2
1 1

2 0
2 2

1
1 2

2
1

m m
m m

m m
m

m m

    
                   


2m   . 

Câu 2: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Tìm tất cả các giá trị thực của 

tham số m để đồ thị hàm số 4 2 22 4y x m x m     có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của 

một tam giác đều? 

A.  0; 3; 3m  .  B.  6 60; 3; 3 m .  

C.  6 63; 3 m .  D.  3; 3 m  

Lời giải 
Chọn C 
Đồ thị hàm số có 3  điểm cực trị  0m  . 

Khi đó, 3  điểm cực trị của đồ thị hàm số là  0; 4A m ,  4; 4B m m m   , 

 4; 4C m m m    . 
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Tam giác ABC  có AB AC  nên tam giác ABC  cân tại A , suy ra tam giác ABC  đều 

AB BC  2 8 8 2 2

6

0
2 4

3

m
m m m m m m

m


       

 
. 

Kết hợp điều kiện ta được  6 63; 3m  . 

Câu 3:  [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABCD có đáy 

là hình thoi cạnh  0, 120 ,a ABC SA vuông góc với mặt phẳng  .ABCD Biết góc giữa hai 

mặt phẳng  SBC và  SCD bằng 060 ,  khi đó 

A. 
6

.
4

a
SA  . B. 6.SA a . C. 

6

2

a
SA  . D. 

3

2

a
SA  . 

Lời giải 
Chọn A 

 
Gọi O là giao điểm của , .AC BD Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên .SC  Khi đó 

 DSC HB vì , .SC BD SC OH   

Vậy góc giữa hai mặt phẳng  SBC và  SCD là góc giữa hai đường thẳng , .HB HD  

Vì .SCD SBC HB HD     

Đặt  0 .SA x x   

Ta có 

2 22 2 2
0 2 2 2

2
2

60 2
2 .

3

HB BDHB HD BD
cos HB HB BD BDHB HD HB

        


 

Ta có  . . 1CHO CSA OH CS CO SA     

Trong tam giác ABC ta có 3,
2

a
AC a OB BD a     

TH1 : 2 2 3

2

a
HB BD a OH HB OB      . Thay vào (1) ta có 2 23 .x x a  (vô 

nghiệm). 

TH2 : 2 23 3 3

3 3 6

BD a a
HB OH HB OB      . 
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Thay vào (1) ta có  
2 2

2 2 23 6
3

12 4 4

a a a
x a x x    . 

Câu 4: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho tứ diện đều ABCD có cạnh 
bằng a . Gọi M là trung điểm của cạnh AD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB  
và CM . 

A. 
33

11

a
. B. 

33

a
. C. 

22

a
. D. 

22

11

a
. 

 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có:
3 3

12ABCD

a
V  ; 

31 2

2 24
ABCD

ABCM
ABCM

V a
V

V
    

1
. . ( , ).sin( , )

6ABCMV AB CM d AB CM AB CM  

 
2 2

.. 4 2 3
os( , )

. . 63
.

2

a a
AB AM ACAB CM

c AB CM
AB CM AB CM

a a


   

   

 

1 11
sin( , ) 1

12 12
AB CM    .Vậy 

6 22
( , )

. .sin( , ) 11
ABCMV a

d AB CM
AB CM AB CM

  . 

Câu 5: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên 

của m sao cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0; ? 

A. 2 . B. 1. C. Vô số. D. 3 . 
Lời giải 

Chọn D 
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Ta có:   12 2

2

1
' 3 6 3 1 0

1

x m
y x mx m

x m

 
        

. 

Để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0;  thì 1 20x x   hoặc 1 20 x x  . 

TH1: 1 20x x  1 0 1m m     1 1m   . Do m  0;1m  . 

BBT của hàm số: 

 
TH2: 1 20 x x  . 

BBT của hàm số 

 

Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên khoảng  0;  khi và chỉ khi 
   

1 0

1 0

m

y m y

 
  

. 

      3 2 2

1

1 3 1 3 1 1 2020 2020

m

m m m m m

 
       

 

   2

1

1 2 0

m

m m

 
  

 

1

2

1

m

m

m


 
  

1 2m   . 

Do m 2m  . 

Vậy  0;1;2m . 

Câu 6: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION]  Cho hàm số 

 3 2 2

3

3 2 1

x
y

x mx m x m




   
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn 

 2020;2020  để đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận? 

A. 4039. B. 4040. C. 4038. D. 4037. 
Lời giải 

Chọn D 
Ta có lim 0, lim 0

x x
y y

 
    đồ thị hàm số đã cho có 1 tiệm cận ngang. 

Do đó đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận khi và chỉ khi nó có 3 tiệm cận đứng 

 * . 

Có     3 2 2 23 2 1 2 1x mx m x m x m x mx         
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3 2 2

2
3 2 1 0

2 1 0 2

x m
x mx m x m

x mx


         

 

 *   3 2 23 2 1 0x mx m x m      có 3 nghiệm phân biệt khác 3 . 

  3m   và  2  có 2 nghiệm phân biệt khác m  và khác 3. 

2

2

2
2

3 5
3,

2 . 1 0 3
13 2 .3 1 0

11 0

m
m m

m m m

mm
mm

                    

 

Do đó tập tất cả giá trị nguyên của m  thỏa ycbt là  2020; 2019;...; 2;2;4;5;...;2020   . 

Vậy có 4037 giá trị m  thỏa ycbt. 

Câu 7: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số 





ax b
y

cx d
 có đồ thị 

như sau. 

 
Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 0;  0ac bd  . B. 0;  0ab cd  . C. 0;  0bc ad  . D. 0;  0ad bd   

Lời giải 
Theo đồ thị: 

Tiệm cận ngang: 0 
a

y
c   1  

Tiệm cận đứng: 0 0    
d d

x
c c   2  

0 0 0      
b b

y x
a a   3 . 

Câu 8: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Gọi  ;M a b là điểm trên đồ thị 

hàm số 
2x

y
x


  sao cho khoảng cách từ M  đến đường thẳng : 2 6d y x   nhỏ nhất. 

Tính    2 2
4 5 2 7a b   . 

A. 162 . B. 2 . C. 18 . D. 0 . 
Lời giải 

Gọi  C  là đồ thị hàm số
2x

y
x


 . 
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Phương trình hoành độ giao điểm của  C  và đường thẳng d  là: 
2

2 6
x

x
x


 

 22 5 2 0 0x x x    
2

1

2

x

x

 
  


. 

Suy ra đường thẳng d  cắt đồ thị  C  tại hai điểm phân biệt  1 2

1
2;2 , ;5

2
M M    

 
. 

Ta có  ; 0,d M d M    min ; 0d M d  khi M d . 

Mà  M C   M d C  

 

 2;2

1
;5

2

M

M


      

. 

Với  2;2M     2 2
2, 2 4 5 2 7 18a b a b         . 

Với 
1

;5
2

M
  
 

   2 21
, 5 4 5 2 7 18

2
a b a b         . 

Câu 9: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho khối lập phương

.ABCD A B C D     phép đối xứng qua mặt phẳng  ABC D   biến khối tứ diện BCDD thành 

khối tứ diện nào sau đây? 
A. BCA D  . B. BB A D   . C. B BC A   . D. BC D A    

Lời giải 

Phép đối xứng qua mặt phẳng  ABC D  biến các điểm 

B B

C B

D A

D D





 

 

Nên phép đối xứng qua mặt phẳng  ABC D   biến khối tứ diện BCDD thành khối tứ 

diện BB A D   . 

Câu 10:  [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy 
là hình thang vuông tại A  và D , AB AD a  , 2CD a . Hình chiếu của đỉnh S  lên mặt 

 ABCD  trùng với trung điểm của BD . Biết thể tích tứ diện SBCD  bằng 
3

6

a
. Khoảng 

cách từ đỉnh A  đến mặt phẳng  SBC  là? 

A. 
3

2

a
. B. 

2

6

a
. C. 

3

6

a
. D. 

6

4

a
 

Lời giải 
Chọn D 
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Gọi M  là trung điểm của CD  thì ta có ABMD  là hình vuông cạnh a  do đó 

2BC BD a  2 2 2 24CD a BC BD     do đó tam giác BCD  vuông cân tại B . 

Gọi H  là trung điểm của BD  thì  SH ABCD . 

Khi đó .

1 1
. .

3 2S BCDV SH BD BC

3

2

6.
66

2 2

a
a

SH
a

   . 

Hạ HI SB . 
Vì ABMD  là hình vuông nên H  là trung điểm của AM  và ta có AMCB  là hình bình 

hành do đó //AH BC      ; ;d A SBC d H SBC HI   . 

Khi đó 
2 2 2

1 1 1

HI SH HB
 

2 2 2

4 2 8

6 3a a a
  

6

4

a
HI   hay    6

;
4

a
d A SBC  . 

Câu 11: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho lăng trụ tam giác 
.ABC A B C    có đáy là tam giác đều cạnh a . Độ dài cạnh bên bằng 4 a . Mặt phẳng 

 BCC B   vuông góc với đáy và  30B BC  . Thể tích khối chóp .ACC B   là: 

A. 
3 3

2

a
. B. 

3 3

12

a
. C. 

3 3

18

a
. D. 

3 3

6

a
. 

Lời giải 

 
Chọn D 

Ta có    BCC B ABC  
 
(gt). 

Hạ  B H BC B H ABC     và   30B BH B BC     

A'

B' C'

CB

A

H
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Suy ra chiều cao của lăng trụ .ABC A B C    là: .sin30 2h B H BB a    . 

Diện tích đáy là 
2 3

4đáyS
a

 . 

Thể tích của khối lăng trụ là: 
2 33 3

. .2 .
4 2L áyT đ

a a
V h aS    

Thể tích khối chóp .ACC B   là: 
31 3

.
3 6LT

a
V V  . 

Câu 12: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABCD  có thể 
tích bằng 48  và ABCD  là hình thoi. Các điểm M , N , P , Q  lần lượt là các điểm trên các 

đoạn SA , SB , SC , SD  thỏa mãn 2SA SM , 3SB SN , 4SC SP , 5SD SQ . Tính thể 

tích khối đa diện .S MNPQ  

A. 
2

5
. B. 

4

5
. C. 

6

5
. D. 

8

5
. 

Lời giải 
Chọn D 

 
Ta có ABCD  là hình thoi nên ACD ABCS S  . 

Suy ra . .S ACD S ABCV V .

1
24

2 S ABCDV  . 

* .

.

. .S MPQ

S ACD

V SM SP SQ

V SA SC SD
 1 1 1

. .
2 4 5

 .

3

5S MPQV  . 

* .

.

. .S MNP

S ABC

V SM SN SP

V SA SB SC


1 1 1
. .

2 3 4
 1SMNPV  . 

Vậy . . .

8

5S MNPQ S MPQ S MNPV V V   . 

Câu 13: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho khối hộp chữ nhật 
.ABCD A B C D     có thể tích bằng 2110 . Biết A M MA  ; 3DN ND ; 2CP PC . Mặt 

phẳng  MNP  chia khối hộp đã cho thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa diện nhỏ hơn 

bằng 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2022‐TEAM EMPIRE 

 

   

  CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

17 

 

A. 
7385

18
. B. 

5275

12
. C. 

8440

9
. D. 

5275

6
. 

Lời giải 

 

Ta có: .

.

1 1 1 1 5

2 2 2 3 12
MNPQ A B C D

ABCD A B C D

V A M C P

V A A C C
   

   

               
. 

. .

5 5 5275
2110

12 12 6nho MNPQ A B C D ABCD A B C DV V V            . 

Câu 14: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp đều .S ABCD  có 

cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a  và O  là tâm của đáy. Gọi M , N , P , Q  lần lượt là 

các điểm đối xứng với O  qua trọng tâm của các tam giác SAB , SBC , SCD , SDA  và 'S  

là điểm đối xứng với S  qua O . Thể tích của khối chóp '.S MNPQ  bằng 

A. 
320 14

81

a
. B. 

340 14

81

a
. C. 

310 14

81

a
. D. 

32 14

9

a
. 

Lời giải 
Chọn A 

B

CD

A

A

D

B

C

M

N

Q

P

B

CD

A

A

D

B

C

M

N
P
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Gọi 1 2 3 4, , ,G G G G  lần lượt là trọng tâm , , ,SAB SBC SCD SDA    . 

, , ,E F G H  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , ,AB BC CD DA . 

Ta có 
1 2 3 4

24 4 1 8
4 4. 4. . .

9 9 2 9MNPQ G G G G EFGH

a
S S S EG HF    . 

        
     
     

  

1 2 3 4

, , ,

, 2 ,

2
, ,

3

5 5 14
,

3 6

d S MNPQ d S ABCD d O MNPQ

d S ABCD d O G G G G

d S ABCD d S ABCD

a
d S ABCD

  

 

 

 

 

Vậy 
2 3

.

1 5 14 8 20 14

3 6 9 81S MNPQ

a a a
V      . 

Câu 15: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABC , đáy là 

tam giác ABC  có 5AB BC , 2 2AC BC , hình chiếu của S  lên  ABC  là trung 

điểm O  của cạnh AC . Khoảng cách từ A  đến  SBC  bằng 2 . Mặt phẳng  SBC  hợp với 

mặt phẳng  ABC  một góc   thay đổi. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của thể tích khối chóp 

.S ABC  bằng 
a

b
, trong đó *,a b , a  là số nguyên tố. Tổng a b  bằng 

A. 8 . B. 7 . C. 6 . D. 5 . 

Lời giải 
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Áp dụng định lý Hê-rông trong tam giác ABC  ta được diện tích 2

ABCS BC . 

Từ O  kẻ OI BC  tại I , suy ra góc tạo bởi  SBC  và  ABC  là SIO  . 

Từ O  kẻ OH SI  tại H  thì      , 2 , 1d A SBC d O SBC OH OH    . 

Tam giác OHI  vuông tại H  nên 
2

1

sin sin

OH
OI

 
  . 

Tam giác SOI  vuông tại O  nên 
1

tan tan
sin cos

OH
SO OI  

 
     . 

Mà diện tích 

 2 2
2

2 1
2 , 2

sin
ABC

ABC ABC

S
S BC OI d A BC BC OI BC S OI

BC 
          . 

Thể tích khối chóp là 
2

1 1 1 1

3 3 sin cosABCV S SO
 

     . 

Xét hàm số    2 31f x x x x x      trên  0;1 ,   23 1f x x    ,   3
0

3
f x x   

. 
Bảng biến thiên 

 

Suy ra    2 3
, 0;1

9
f x x   . 

Do đó  2
2

2 3 1 1 1 1 9 3
1 cos cos

9 3 1 cos cos 3 22 3
x x V

 
        


. 

Vậy 3, 2 5a b a b     . 
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Câu 16: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Tìm tập xác định D  của hàm số 

 
1

2 33 1y x  . 

A. 
1 1

; ;
3 3

D
          
   

. B. D   . 

C. 
1

\
3

D
   
 

 .  D. 
1 1

; ;
3 3

D
            

 

Lời giải 
Chọn A 

Điều kiện xác định: 2

1

3
3 1 0

1

3

x

x

x

  
  
 

 

Tập xác định 
1 1

; ;
3 3

D
          
   

. 

Câu 17: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Đặt 2 5log 3, log 3.a b   Hãy 

biểu diễn 6log 45 theo a  và b . 

A. 
2

6

2 2
log 45

a ab

ab


 .  B. 6

2
log 45

a ab

ab b





. 

C. 
2

6

2 2
log 45

a ab

ab b





.  D. 6

2
log 45

a ab

ab


  

Lời giải 
Chọn B 

 
 

2
2

2 2 3 52 2
6

2 2

log 3
2 2log 3 .5 2 log 3.log 5 log 32 log 3 log 5 2

log 45
log 2.3 1 log 3 1 1 1

  
     

    

aa aa a abb
a a a ab b

 

CASIO: Sto\Gán 2 5log 3, log 3A B   bằng cách: Nhập 2log 3 \shift\Sto\ A  tương tự B  

Thử từng đáp án A: 6

2
log 45 1,34

A AB

AB


   ( Loại) 

Thử đáp án C: 6

2
log 45 0

A AB

AB


   ( chọn ). 

Câu 18: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Một người vay ngân hàng 100  
triệu đồng với lãi suất là 0,7% /tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho 

ngân hàng 5  triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng 
có thể trả dưới 5  triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng. 
A. 22 . B. 23. C. 24 . D. 21. 

Lời giải 
Gọi số tiền vay ban đầu là M , số tiền hoàn nợ mỗi tháng là m , lãi suất một tháng là r . 

Hết tháng thứ nhất, số tiền cả vốn lẫn nợ ngân hàng là  1M Mr M r    (triệu đồng). 

Sau khi hoàn nợ lần thứ nhất, số tiền còn nợ là  1M r m   (triệu đồng). 

Sau khi hoàn nợ lần thứ hai, số tiền còn nợ là 

       2
1 1 1 1M r m M r m r m M r m r m              (triệu đồng). 
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Sau khi hoàn nợ lần thứ ba, số tiền còn nợ là 

       2 2
1 1 1 1M r m r m M r m r m r m             

     3 2
1 1 1M r m r m r m        (triệu đồng). 

Lập luận tương tự, sau khi hoàn nợ lần thứ n , số tiền còn nợ là 

       1 2
1 1 1 ... 1

n n n
M r m r m r m r m

           
  1
1 1

1

n

n
m r

M r
r

      . 

Sau tháng thứ n trả hết nợ thì ta có 

 
  1
1 1

1 0

n

n
m r

M r
r

     
 

 
1

1 1

n

n

Mr r
m

r


 

 
 

  1
n

m m Mr r      1
n m

r
m Mr

  


  1log r

m
n

m Mr
     

 

Thay số với 100.000.000M  , 0,7%r  , 5.000.000m   ta tính được 21,62n   (tháng). 

Vậy sau 22  tháng người đó trả hết nợ ngân hàng. 

Câu 19: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Gọi x , y các số thực dương thỏa 

mãn điều kiện ( )9 6 4log log logx y x y= = +  và 
2

x a b

y

- +
= , với ,a b  là hai số nguyên 

dương. Tính 2 2T a b  . 
A. 26.T = . B. 29.T = . C. 20.T = . D. 25.T =  

Lời giải 
Chọn A 

Đặt ( )9 6 4log log logt x y x y= = = + , ta có 

9

6

4

t

t

t

x

y

x y

ìï =ïïï =íïïï + =ïî

9 6 4t t t + =  

2

3 1 5
( )

2 23 3
1 0

2 2 3 1 5

2 2

t

t t

t

loai
éæ ö - -ê ÷ç =÷çê ÷çè øæ ö æ ö ê÷ ÷ç ç + - = ÷ ÷ç ç ê÷ ÷ç çè ø è ø æ ö - +ê ÷ç =ê ÷ç ÷çè øêë

3 1 5

2 2

tæ ö - +÷ç =÷ç ÷çè ø
. 

Suy ra 
9 3 1 5

6 2 2

t t
x

y

æ ö æ ö - +÷ ÷ç ç= = =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
. 

Mà 
1 5

1; 5.
2 2

x a b
a b

y

- + - +
= =  = =  

Vậy 2 2 2 21 5 26.T a b     . 

Câu 20: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION]  Bất phương trình 

2 1

3

3 7
log log 0

3

x

x

 
  

 có tập nghiệm là  ;a b . Tính giá trị 3P a b  . 

A. 5P  . B. 4P  . C. 10P  . D. 7P  . 
Lời giải 
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2 1

3

3 7
log log 0

3

x

x

 
  

1

3

1

3

3 7
0

3
3 7

log 0
3

3 7
log 1

3

x

x
x

x

x

x

  


   
 




3 7
0

3
3 7

1
3

3 7 1

3 3

x

x
x

x
x

x

  
  
  

3 7
0

3
3 7 1

3 3

x

x
x

x

     
 

 
 

3 7
0

3
8 3

0
3 3

x

x
x

x

     
 

 

 
   

7
; 3 ;

3 7
;3

8 3 3
0 3;3

3 3

x

x
x

x
x

                    
 

. 

Suy ra 
7

3
a  ; 3b  . Vậy 

7
3 3. 3 4

3
P a b     . 

Câu 21: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp tam giác đều 
.S ABC . Hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC  

gọi là hình nón nội tiếp hình chóp .S ABC , hình nón có đỉnh S  và có đường tròn đáy là 
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  gọi là hình nón ngoại tiếp hình chóp .S ABC . Tỉ số 
thể tích của hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho là 

A. 
1

2
. B. 

1

4
. C. 

2

3
. D. 

1

3
. 

Lời giải 

 
Gọi M  là trung điểm của BC . 
Gọi O  là trọng tâm của tam giác ABC . 

Ta có:  SO ABC  tại O . 

Suy ra, O  là tâm đường tròn nội tiếp và cũng là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC . 
Gọi a  là độ dài cạnh của tam giác ABC . 

Gọi 1V , 2V  lần lượt là thể tích của hình nón nội tiếp và hình nón ngoại tiếp hình chóp 

.S ABC . 

Do 
1

2
OM OA=  nên ta có: 
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2

1

22

1
. . .

3
1

. . .
3

OM SOV

V OA SO






2 22

2

1 1

2 4

OM OM

OA OA
         
   

. 

Câu 22: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình trụ có bán kính R  và 

chiều cao 3R . Hai điểm A , B  lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa 

AB  và trục d  của hình trụ bằng 30 . Tính khoảng cách giữa AB  và trục của hình trụ: 

A.   3
,

2

R
d AB d  . B.  ,d AB d R . C.  , 3d AB d R . D.  ,

2

R
d AB d  . 

Lời giải 

 
Gọi I , J  là tâm của hai đáy (hình vẽ). 

Từ B  kẻ đường thẳng song song với trục d  của hình trụ, cắt đường tròn đáy kia tại C . 

Khi đó,  ,AB d   ,AB BC ABC . Suy ra  30ABC   . 

Xét tam giác ABC  vuông tại C , ta có: 

tan
AC

ABC
CB

  AC  . tanCB ABC  3.tan30R   1
3.

3
R  R . 

Lại có  //d ABC  và  ABC AB  nên  ,d d AB   ,d d ABC   ,d J ABC . 

Kẻ JH AC , H AC . Vì BC JH  nên  JH ABC . Suy ra   ,d J ABC JH . 

Xét tam giác JAC  ta thấy JA JC AC R    nên JAC  là tam giác đều cạnh R . Khi đó 

chiều cao là 
3

2

R
JH  . Vậy   3

,
2

R
d d AB  . 

Câu 23: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy 
ABCD  là hình vuông cạnh a , tam giác SAB  đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
mặt phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

A. 
37 21

54

a
V


 . B. 

37 21

18

a
V


 . C. 

34 3

81

a
V


 . D. 

34 3

27

a
V


 . 

Lời giải 
Chọn A 

R 3

R

300

H C

J

I

A

B
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*) Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD : 
Gọi G  là trọng tâm tam giác SAB , O  là tâm của hình vuông ABCD , M là trung điểm 
của AB . 
Do SAB  đều SM AB   

Mà      SAB ABCD SM ABCD SM OM      

OM  là đường trung bình của // ( )ABC OM AD OM AB do AD AB      

 OM SAB 
. 

Dựng các đường thẳng qua ,G O  lần lượt song song với ,MO SM , hai đường thẳng này 

cắt nhau tại I  

Ta có:    // ,IO SM SM ABCD IO ABCD  
, mà O  là tâm của hình vuông ABCD  

IA IB IC ID     (1) 

Ta có:    // ,GI OM MO SAB GI SAB  
, mà G là trọng tâm tam giác đều SAB  

IS IA IB    (2) 
Từ (1), (2) suy ra: I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

*) Tính bán kính, thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD : 

Ta có: 
1

2 2 2

a a
OM AD GI OM      (do tứ giácOMIG  là hình chữ nhật) 

SAB  đều cạnh bằng a có G là trọng tâm 
2 3 3

.
3 2 3

a a
BG    

Do  GI SAB GI BG BGI     vuông tại G  

22 2 2
2 2 3 7

2 3 4 3 12

a a a a
IB IG GB a

                
 

Bán kính khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD là: 
7

12
R IB a   

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD là: 
3

3
34 4 7 7 21

.
3 3 12 54

a
V R a

 
 

    
 

. 
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Câu 24: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Để định vị một trụ điện, người ta 
cần đúc một khối bê tông có chiều cao 1,5mh= gồm: 

- Phần dưới có dạng hình trụ bán kính đáy 1mR=  và có chiều cao bằng 
1

3
h ; 

- Phần trên có dạng hình nón bán kính đáy bằng R  đã bị cắt bỏ bớt một phần hình nón có 

bán kính đáy bằng 
1

2
R  ở phía trên (người ta thường gọi hình đó là hình nón cụt); 

- Phần ở giữa rỗng có dạng hình trụ bán kính đáy bằng 
1

4
R  (tham khảo hình vẽ bên dưới). 

 
Thể tích của khối bê tông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) bằng 

A. 32,815m . B. 32,814m . C. 33, 403m . D. 33,109m . 

Lời giải 
Chọn D 

Thể tích hình trụ bán kính đáy R  và có chiều cao bằng 
3

h
: 

2 2
1

1
.
3 3

h
V R R hp p= = . 

Thể tích hình nón cụt bán kính đáy lớn R , bán kính đáy bé 
2

R
và có chiều cao bằng 

2

3

h
: 

2
2 2

2

1 4 1 2 7
. .

3 3 3 4 3 18

h R h
V R R hp p p= - = . 

Thể tích hình trụ bán kính đáy 
4

R
 và có chiều cao bằng h  (phần rỗng ở giữa): 

2
2

3

1
.

16 16

R
V h R hp p= = . 

Thể tích của khối bê tông bằng: 

1 2 3V V V V= + -  2 1 7 1
.

3 18 16
R hp

æ ö÷ç= + - ÷ç ÷çè ø
2 395
. 3,109

144
mR hp= » . 

Câu 25:  [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số  f x  có 

 2 2f    và    
2

, 6; 6
6

x
f x x

x
    


. Khi đó  

3

0

.df x x  bằng 

A. 
3

4


 . B. 

3 6

4

 
. C. 

2

4

 
. D. 

3 6

4

 
 . 
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Lời giải 
Chọn D 

Ta có      
2

6; 6 .d .d
6

x
x f x f x x x

x
     


   

 2

2

1 1
.d 6

2 6
x

x
  


 21

.2 6
2

x C    . 

Mà  2 2 6 2 2 0f C C          . 

Suy ra   26f x x   . 

Do đó  
3 3

2

0 0

.d 6 .dI f x x x x     . 

Đặt 6 sin , ; 6 cos .d
2 2

x t t dx t t
        

. 

Đổi cận 0 0; 3
4

x t x t


      . 

Suy ra  
4 4 4

2 2

0 0 0

6 6sin . 6.cos .d 6 cos .d 3 cos 2 1 .dI t t t t t t t

  

         

4

0

1
3 sin 2

2
t t



    
 

 

1 3 6
3 sin

2 2 4 4

         
 

. 

Câu 26: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số ( )f x  thỏa mãn 

( ) 2
3

b
f x ax

x
¢ = + , ( )1 3f ¢ = , ( )1 2f = , 

1 1

2 12
f
æ ö÷ç =-÷ç ÷çè ø

. Khi đó 2a b+  bằng 

A. 
3

2
- . B. 0 . C. 5 . D. 

3

2
. 

Lời giải 

Ta có ( )1 3f ¢ =  3a b+ = ( )1 . 

Hàm số có đạo hàm liên tục trên khoảng ( )0;+¥ , các điểm 1x = , 
1

2
x =  đều thuộc 

( )0;+¥  nên 

( ) ( )
3

2
3 2

d d
3 2

b ax b
f x f x x ax x C

x x

æ ö÷ç¢= = + = - +÷ç ÷çè øò ò . 

+ ( )1 2f =  2
3 2

a b
C- + = ( )2 . 

+ 
1 1

2 12
f
æ ö÷ç =-÷ç ÷çè ø

 1
2

24 12

a
b C- + =- ( )3 . 
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Từ ( )1 , ( )2  và ( )3  ta được hệ phương trình 

3

2
3 2

1
2

24 12

a b

a b
C

a
b C

ìïïï + =ïïïïï - + =íïïïïï - + =-ïïïî


2

1

11

6

a

b

C

ìïïï =ïïï =íïïïï =ïïî



2 2.2 1 5a b+ = + = . 

Câu 27: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Đặt S  là diện tích của hình phẳng 

giới hạn bởi đồ thị của hàm số 24y x  , trục hoành và đường thẳng 2x   , x m , 

 2 2m   . Tìm số giá trị của tham số m  để 
25

3
S  . 

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1. 

Lời giải 

Ta có 2

2

25
4 d

3

m

S x x


   . 

Phương trình 24 0 2x x     . 

Bài ra 2 2m    nên trên  2;m  thì 24 0x   vô nghiệm. 

 
3

2 2

22 2

25 25 25
4 d 4 d 4

3 3 3 3

m m mx
x x x x x

 

 
        

 
 

3 38 25 16 25
4 8 4

3 3 3 3 3 3

m m
m m

               
  

 

3
3

3

3 3
3

16 25 1
4 4 3 0

12 9 03 3 3 3
1 4116 25 12 41 04 04
3 33 3 3

m
m m m

m m

m m mm mm

           
   
          

  1  

Xét hàm số   3 12f m m m  , với  2;2m   có 

   2 23 12 3 4 0f m m m      ,  2;2m   . 

Do đó  f m  nghịch biến trên       32;2 2 16 12 41 0f m f m m         . 

Khi đó  1   3 2 21 3
12 9 0 3 3 3 0

2
m m m m m m


            thỏa mãn. 

Vậy chỉ có 
21 3

2
m


  thỏa mãn bài toán. 

Câu 28: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Trong không gian với hệ tọa độ 

Oxyz, cho hai điểm  2;3;1A   và  5;  6;  2B . Đường thẳng AB cắt mặt phẳng  Oxz  tại 

điểm M . Tính tỉ số AM

BM
. 

A. 1

2

AM

BM
 . B. 2

AM

BM
 . C. 1

3

AM

BM
 . D. 3

AM

BM
  

Lời giải 
Chọn A 
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    ;0;M Oxz M x z   ;  7;3;1 59AB AB  


 ;  2; 3; 1AM x z   


 và 

, ,A B M  thẳng hàng  .    AM k AB k  
 


2 7 9

3 3 1

1 0

x k x

k k

z k z

    
       
    

 9;0;0 .M   

   14; 6; 2   ; 7; 3; 1  2 .         
 
BM BMA ABM . 

Câu 29: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Trong không gian Oxyz có tất cả 

bao nhiêu giá trị nguyên m  để phương trình 
2 2 2 24 2 2 9 28 0x y z mx my mz m         là phương trình mặt cầu? 

A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 6 . 
Lời giải 

Ta có 2 2 2 24 2 2 9 28 0x y z mx my mz m         

     2 2 2 22 28 3x m y m z m m          1 . 

 1
 
là phương trình mặt cầu 2 28 28

28 3 0
3 3

m m       . 

Do m  nguyên nên  3; 2; 1;0;1; 2;3m    . 

Vậy có 7  giá trị của m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 30: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Trong không gian Oxyz , cho 

 2;0;0A ,  0;4;0B ,  0;0;6C ,  2;4;6D . Gọi  P  là mặt phẳng song song với 

 mp ABC ,  P  cách đều D  và mặt phẳng  ABC . Phương trình của  P  là 

A. 6 3 2 24 0x y z    .  B. 6 3 2 12 0x y z    . 

C. 6 3 2 0x y z   .  D. 6 3 2 36 0x y z    . 

Lời giải 

Phương trình  mp ABC : 1
2 4 6

x y z
   6 3 2 12 0x y z     . 

Mặt phẳng  P  song song với mặt phẳng  ABC  nên phương trình có dạng: 

6 3 2 0x y z d    , 12d   . 

Mặt phẳng  P  cách đều D  và mặt phẳng  ABC  

       , ,d ABC P d D P       , ,d A P d D P   

2 2 2 2 2 2

6.2 6.2 3.4 2.6

6 3 2 6 3 2

d d   
 

   
12 36d d    24d    (thỏa mãn). 

Vậy phương trình mặt phẳng  P : 6 3 2 24 0x y z    . 

Câu 31: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Trong không gian tọa độ Oxyz , 

cho tam giác ABC  biết  1;0; 1A  ,  2;3; 1B  ,  2;1;1C  . Phương trình đường thẳng đi 

qua tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC  và vuông góc với mặt phẳng  ABC  là: 

A. 
3 1 5

3 1 5

x y z  
 


. B. 

2

3 1 5

x y z
  . 
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C. 
1 1

1 2 2

x y z 
 


. D. 
3 2 5

3 1 5

x y z  
 


. 

Lời giải 

Ta có:  1;3;0AB 


;  4; 2;2BC   


,  3;1;2AC  


 

2 10AB  , 2 24BC  , 2 14AC  ABC   vuông tại A . 

Tâm I  của đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của BC  0;2;0I . 

Đường thẳng d  cần tìm đi qua  0;2;0I  và nhận vectơ 
1

,
2

u AB AC   
  

 3; 1;5   làm 

véc tơ chỉ phương. Phương trình chính tắc của đường thẳng d  là: 
3 1 5

3 1 5

x y z  
 


. 

Câu 32: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho khối tứ diện ABCD  có 

3BC = , 4CD= , 
   090ABC ADC BCD= = = . Góc giữa đường thẳng AD  và BC  bằng 

060 . Côsin góc giữa hai phẳng ( )ABC  và ( )ACD  bằng 

A. 
43

86
. B. 

4 43

43
. C. 

2 43

43
. D. 

43

43
. 

Lời giải 
Chọn C 

 
Dựng ( )AO BCD^  khi đó O  là đỉnh thứ tư của hình chữ nhật BCDO . 

Góc giữa đường thẳng AD  và BC  là góc giữa đường thẳng AD  và OD  và bằng 
 060ADO =  

Xét tam giác ADO  vuông tại O : 0tan 60 3 3.
OA

OA
OD

=  =  

Gắn hệ tọa độ Oxyz  vào hình chóp như hình vẽ. 

Ta có: 

( )0;0;0O ; ( )4;0;0B ; ( )0;3;0D ; ( )4;3;0C ; ( )0;0;3 3A . 

( )4;0; 3 3AB = -


; ( )0;3;0BC =


; ( )0;3; 3 3AD = -


; ( )4;0;0CD= -


. 

Mặt phẳng ( )ABC  nhận véctơ ( )1 , 9 3;0;12n AB BCé ù= =ê úë û
  

 làm véctơ pháp tuyến. 
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Mặt phẳng ( )ADC  nhận véctơ ( )2 , 0;12 3;12n AD CDé ù= =ê úë û
  

 làm véctơ pháp tuyến. 

Nên ( ) ( )( ) 1 2

1 2

. 4 2 43
cos ;

4343.2.

n n
ABC ADC

n n
= = = ⋅

 

  . 

Câu 33: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho số phức z  thỏa mãn 

   2 3 16 2i z i z i     . Môđun của z  bằng 

A. 13 . B. 5. C. 5 . D. 13. 

Lời giải 
Chọn A 
Gọi z x yi  . 

   2 3 16 2i z i z i      

    2 3 16 2i x yi i x yi i       
 

2 2 3 16 2 2 2x yi xi y i x yi i        
 

2 3 2

2 16 2 2

x y x

y x y

  
        

3 0

4 14

y

x y

 
      

2

3

x

y


     
Suy ra 2 3z i  . Vậy 13z  . 

Câu 34: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Xét số phức z  thỏa mãn 2z 

. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức 
4

1

iz
w

z





 là một đường 

tròn có bán kính bằng 

A. 26 . B. 34 . C. 26 . D. 34 . 

Lời giải 
Chọn B 

 4
1 4

1

iz
w z w iz

z


    


  4z w i w     

. 4z w i w    2. 4w i w     (*) 

Gọi  , ,w x yi x y    khi đó thay vào (*) ta có: 

2. 4x yi i x yi        2 22 22 1 4x y x y         

   2 22 2 8 4 14 0 4 2 34x y x y x y           . 

Vậy tập hợp điểm biểu diễn các số phức 
4

1

iz
w

z





 là một đường tròn có bán kính bằng 

34 . 
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Câu 35: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Tính modun của số phức 

 w b ci , ,b c  biết số phức 
8

7

1 2

1

 


i i

i
 là nghiệm của phương trình 2 0  z bz c . 

A. 2 . B. 3 . C. 2 2 . D. 3 2 . 
Lời giải 

Chọn C 

+) Đặt 
8

7

1 2

1

 


o

i i
z

i
, ta có 

   

 

4 48 2

37 2

1 1

.

    

   

i i

i i i i
 

 
2

2 11 1 2 2
1

1 1 1

   
      

  o

i ii i
z i

i i i
. 

+) oz  là nghiệm của đa thức   2  P z z bz c   oz  là nghiệm còn lại của  P z . 

+) Ta có: 2 2        o o

b
z z b b

a
. 

  . 1 1 2o o

c
z z i i c c

a
          

2 22 2 2 2 2 2w i w       . 

Câu 36: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Tìm giá trị x  thỏa mãn 
1 2 3

1 2 13 .x x xC C C     

A. 12x  . B. 9x  . C. 16x  . D. 2x  . 
Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 2x   và .x  Ta có 
     

 
1 2 3

1 2 1

1 ! 2 ! 1 !
3 3.

1!.x! 2!.x! 3!. 2 !x x x

x x x
C C C

x  

  
    


 

           1 . 2 1 .x . 1 2 1 .x .
1 3. 1 3.

2 6 2 6

x x x x x x
x

     
        

2 2 2
6 9 18 10 24 0

12

x
x x x x x

x

 
           

. 

Câu 37: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Gọi S  là tập hợp tất cả các số tự 
nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó 
có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng 

A. 
4

9
. B. 

32

81
. C. 

2

5
. D. 

32

45
. 

Lời giải 
Chọn A 
Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau là: 9.9.8.7.6 27216 , nên số phần tử 

của không gian mẫu bằng   1
27216 27216  n C . 

Gọi B  là biến cố chọn được số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau là hai chữ số tận 

cùng có cùng tính chẵn lẻ, thì B  gồm các trường hợp sau: 

TH1. Trong hai chữ số tận cùng có chữ số 0, có 1 3
5 2 8. . 3360C P A  số. 
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TH2. Trong hai chữ số tận cùng không có chữ số 0, có 1 1
5 4 2. . .7.7.6 11760C C P  số. 

Vậy xác suất của biến cố cần tìm là     3360 11760 4
1 1

27216 9


    P B P B . 

Câu 38: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Một hộp có chứa 5  viên bi đỏ, 3
viên bi xanh và n  viên bi vàng ( các viên bi kích thước như nhau, n  là số nguyên dương). 
Lấy ngẫu nhiên 3  viên bi từ hộp. Biết xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ 3  màu 

là 
45

182
. Tính xác suất P  để trong 3  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ. 

A. 
135

364
P  . B. 

177

182
P  . C. 

45

182
P  . D. 

31

56
P  . 

Lời giải 
Chọn B 

Số cách lấy 3 viên bi bất kì từ hộp là: 3
8 nC  . 

Số cách lấy 3 viên đủ 3 màu là: 1 1 1
5 3. . 15nC C C n . 

Vì xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ 3  màu là 
45

182
 

3
8

15 45

182n

n

C 

   6n  . 

  có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và 6  viên bi vàng. 

Số cách lấy 3 bi bất kì là 3
14C . 

Trường hợp 1: 3 bi lấy ra không có bi đỏ, khi đó số cách lấy là 3
9C . 

Trường hợp 2: 3 bi lấy ra có 1 bi đỏ, khi đó số cách lấy là 1 2
5 9.C C  

Trường hợp 2: 3 bi lấy ra có 2 bi đỏ, khi đó số cách lấy là 2 1
5 9.C C . 

Vậy xác suất để trong 3  viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ là
177

182
P  . 

Câu 39: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho cấp số nhân  nu có 

2 62, 32u u  . Công bội của cấp số nhân đó là 

A. 2 . B. 2 . C. 2 . D. 
1

2
 . 

Lời giải 
Chọn B 

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: 1
1.

n
nu u q  . 

Ta có: 12 4

5
6 1

. 22
16 2

32 . 32

u qu
q q

u u q

 
        

. 

Câu 40: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số 4 21
3

4
y x x   có đồ 

thị ( )C . Có bao nhiêu điểm A  thuộc ( )C sao cho tiếp tyến của ( )C tại A  cắt ( )C  tại hai 

điểm phân biệt 1 1( ; )M x y , 2 2( ; )N x y  ( ,M N  khác A ) thỏa mãn 1 2 1 25( )y y x x    

A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 3 . 
Lờigiải 
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Chọn B 
3' 6y x x   

Gọi 4 2
0 0 0

1
( ; 3 )

4
A x x x  là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến tại. A. Phương trình 

tiếp tuyến tại A là đường thẳng (d) có phương trình: 

3 4 2
0 0 0 0 0

1
( 6 )( ) 3

4
y x x x x x x      

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) là: 

3 4 2 4 2
0 0 0 0 0

1 1
( 6 )( ) 3 3

4 4
x x x x x x x x      2 2 2

0 0 0( ) ( 2 3 12) 0x x x x x x       

0

2
0 0

0

2 3 12 0 (2)

x x

x x x x

 
 

   
 

(d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt khác A khi và chỉ chi phương trình (2) có hai nghiệm 
phân biệt khác 0x  

0

0

2
(3)

6 6

x

x

  
 

  
 

Khi đó, phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  và (d) cắt (C) tại hai điểm phân 

biệt 1 1( ; )M x y , 2 2( ; )N x y  trong đó: 

3 4 2
1 0 0 1 0 0 0

1
( 6 )( ) 3

4
y x x x x x x      3 4 2

2 0 0 2 0 0 0

1
( 6 )( ) 3

4
y x x x x x x      

3
1 2 0 0 1 2( 6 )( )y y x x x x      

Từ giả thiết ta suy ra: 
3
0 0 1 2 1 2( 6 )( ) 5( )x x x x x x    3

0 06 5  x x  (Vì 1 2x x ) 

0

0

0

1

1 21

2

1 21

2

x

x

x


 


  


  

 

Kết hợp với điều kiện (3) có hai giá trị 0x  thỏa mãn yêu cầu bài toán là 
0

0

1

1 21

2

x

x

 


  

. 

Câu 41: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Một người đàn ông muốn chèo 
thuyền ở vị trí A  tới điểm B  về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ 
sông thẳng rộng 3 km  (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông 

để đến C  và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo 
thuyền đến một điểm D  giữa C  và B  và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo 
thuyền 6 km/ h , chạy 8 km/ h  và quãng đường 8 kmBC  . Biết tốc độ của dòng nước là 

không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn 
nhất (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B . 
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A. 
3

2
. B. 

9

7
. C. 

73

6
. D. 

7
1

8
 . 

Lời giải 
 Cách 1: Anh chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C  và sau đó chạy đến B  

Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AC : 
3

0,5
6
  (giờ) 

Thời gian chạy trên quãng đường CB : 
8

1
8
  (giờ) 

Tổng thời gian di chuyển từ A  đến B  là 1,5  (giờ). 

 Cách 2: chèo trực tiếp trên quãng đường 2 23 8 73AB     mất h73
1 26

6
 . 

 Cách 3: 

 
Gọi  kmx  là độ dài quãng đường BD ;  8 kmx  là độ dài quãng đường CD . 

Thời gian chèo thuyền trên quãng đường 2 9AD x   là: 
2 9

6

x 
 (giờ) 

Thời gian chạy trên quãng đường DB  là: 
8

8

x
 (giờ) 

Tổng thời gian di chuyển từ A  đến B  là  
2 9 8

6 8

x x
f x

 
   

Xét hàm số  
2 9 8

6 8

x x
f x

 
   trên khoảng  0; 8  

Ta có  
2

1

86 9

x
f x

x
  


;   2 9

0 3 9 4
7

f x x x x        

Bảng biến thiên 
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Dựa vào BBT ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A  đến B  là h7
1 1 20

8
  . 

Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B là h7
1 1 20

8
  . 

Câu 42: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hai hàm số 
1 1 2

1 2 3

x x x x
y

x x x x

  
   

  
 và 2y x x m     ( m  là tham số thực) có đồ thị lần lượt 

là    1 2,C C . Tập hợp tất cả các giá trị của m  để  1C  và  2C  cắt nhau tại đúng bốn điểm 

phân biệt là 

A.  2;  . B.  ; 2  . C.  2;  . D.  ; 2  . 

Lời giải 
Chọn B 
Xét phương trình hoành độ giao điểm 

 1 1 2 1 1 2
2 2 1

1 2 3 1 2 3

x x x x x x x x
x x m x x m

x x x x x x x x

     
               

     
 

Xét    1 1 2
2 , \ 3; 2; 1;0

1 2 3

x x x x
f x x x x D

x x x x

  
           

  
  

Ta có  
 

 

1

2

1 1 2
2, 2;

1 2 3
1 1 2

2 2, ; 2
1 2 3

x x x x
x D D

x x x xf x
x x x x

x x D D
x x x x

                            
   

 

Có  
     

     

12 2 22

22 2 22

1 1 1 1
,

1 2 3

1 1 1 1
2,

1 2 3

x D
x x x x

f x

x D
x x x x

          
      
   

 

Dễ thấy   1 20,f x x D D     , ta có bảng biến thiên 

 
-

2

- - -

+ + + +

-

++++

f(x)

f'(x)

+-x -3 -2 1 0

+
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Hai đồ thị cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biện khi và chỉ khi phương trình  1  có đúng 4 

nghiệm phân biệt, từ bảng biến thiên ta có: 2 2m m     . 

Câu 43: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hình chóp .S ABCD  có đáy 
ABCD  là hình bình hành. Gọi K  là trung điểm SC . Mặt phẳng chứa AK  cắt các cạnh 

SB , SD  lần lượt tại M  và N . Gọi 1V , V  theo thứ tự là thể tích khối chóp .S AMKN  và 

khối chóp .S ABCD . Giá trị nhỏ nhất của tỉ số 1

2

V

V
 bằng 

A. 
3

8
. B. 

1

2
. C. 

1

3
. D. 

2

3
. 

Lời giải 
Chọn C 

 

Giả sử 
SM

x
SB

, 
SN

y
SD

. 

Ta có ABCD  là hình bình hành nên . . .

1 1

2 2
  S ABC S ACD S ABCDV V V V . 

 . . . . .

1 1 1 1 1
. . . . . . .

2 2 2 2 4
       S AMKN S AMK S AKN S ABC S ACD

SM SK SK SN
V V V V V x V y V V x y

SB SC SC SD
 

 1 1

4
  

V
x y

V
. 

Mặt khác, . . . . .. . . . .   S AMKN S AMN S KMN S ABD S ABC

SM SN SK SM SN
V V V V V

SB SD SC SB SD
 

1

1 1 1 3
. .

2 2 2 4
   

xy
V xyV xy V V 1 3

4
 

V xy

V
. 

Do đó  1 3
3

4 4
    x y xy x y xy  

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có 
2 4

3 2
3 9

      xy x y xy xy xy  

Do đó 1 3 3 4 1
.

4 4 9 3
  

V
xy

V
 

Dấu " "  xảy ra khi 
3 2

3

 
   

x y xy
x y

x y
. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của 1V

V
 là 

1

3
. 
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Câu 44: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm 

liên tục trên (0; 1) thỏa mãn f(0) = 0 và 
1

2

0

9
( )d x

2
f x  ; 

1

0

3
'( ).cos dx

2 4

x
f x

 
 . Tính 

1

0

( ) dxf x  bằng: 

A. 
2


. B. 

1


. C. 

6


. D. 

4


. 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có: 
1

0

3
'( ).cos dx

2 4

x
f x

 
 . 

Đặt 
cos .sin dx

2 2 2
'( )dx dv ( )

x x
u du

f x v f x

       
   

 

Suy ra: 
11

0 0

3
cos . ( ) . ( ).sin dx

4 2 2 2

x x
f x f x

   
   . 

1

0

1

0

3
cos . (1) cos0. (0) . ( ).sin dx.

4 2 2 2

3
( ).sin dx .

2 2

x
f f f x

x
f x

   



   

 




  

Theo đề: 
1

2

0

9
( )dx

2
f x  . 

Mặt khác: 
1 1 1

2

0
0 0

1 cos 1 sin( ) 1
sin dx dx

2 2 2 2

x x x
x

  


      
   . 

Nên ta có 
1

2 2

0

9 3 1
( ) 6 (x).sin 9sin dx 6. 9. 0

2 2 2 2 2

x x
f x f

          . 

21

0

(x) 3sin dx 0
2

x
f

    
  . 

Do hàm số ( )y f x  có đạo hàm liên tục trên (0; 1) nên (x) 3sin
2

x
f


 . 

Suy ra 
1 1 1

00 0

2 6
( )dx 3sin dx 3. .cos

2 2

x x
f x

 
 

     . 

Câu 45: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số  f x  có  0 0.f   

Biết  y f x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực 

trị của hàm số  3( )g x f x x   là 
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A. 5. . B. 4.. C. 6. . D. 3.  

Lời giải 
Chọn A 

Xét  3( )h x f x x   

Có    2 3' 3 ' 1h x x f x   

         2 3 3
2

1
0 3 1 0  0   1

3
h x x f x f x x

x
          

Đặt 33 2 2x t x t    phương trình (1) trở thành: 

     
3 2

1
  0   2

3
f t t

t
    

Vẽ đồ thị hàm 
3 2

1

3
y

x
  trên cùng hệ trục tọa độ với hàm  y f x . 

 
Dựa vào đồ thị ta có: 

 
3 3

33 2 3

0 0 01

0 03 0

t b x b x b
f t

t a x at x a

                  
 

Bảng biến thiên 
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Dựa vào BBT ta thầy hàm số  3( )g x f x x   có 5 điểm cực trị. 

Câu 46: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho phương trình 
2 2 116 2.4 10x x m    ( m  là tham số). Số giá trị nguyên của tham  10;10m   để phương 

trình đã cho có đúng hai nghiệm thực phân biệt là 

A. 7 . B. 9. C. 8 . D. 1. 
Lời giải 

Chọn C 

Đặt 
2

4 , 1xt t  . 

Khi đó phương trình đã cho trở thành 2 8 10t t m    (1) 
Nghiệm 1t   cho một nghiệm 0x  . 
Mỗi nghiệm 1t   cho hai nghiệm x  đối nhau. 
Do vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) 
có đúng một nghiệm 1t  , nghiệm còn lại (nếu có) phải nhỏ hơn 1. 

Xét hàm số   2 8 10f t t t   . 

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có phương trình (1) có một nghiệm lớn hơn 1 khi 
3

6

m

m


  

. 

Suy ra số giá trị nguyên  10;10m   là 8. 

Câu 47: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho , , , , ,a b c d e f  là các số thực 

thỏa mãn 
     
   

2 2 2

2 2 2

1 2 3 1
.

3 2 9

d e f

a b c

      


    
 Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức      2 2 2
F a d b e c f       lần lượt là , .M m  Khi đó, M m  bằng 

A. 10 . B. 10 . C. 8. D. 2 2 . 

Lời giải 

Gọi  , ,A d e f  thì A  thuộc mặt cầu        2 2 2

1 : 1 2 3 1S x y z       có tâm  1 1;2;3I

, bán kính 1 1R  ,  , ,B a b c  thì B  thuộc mặt cầu      2 2 2
2 : 3 2 9S x y z      có tâm 

 2 3;2;0I  , bán kính 2 3R  . Ta có 1 2 1 25I I R R    1S  và  2S  không cắt nhau và 

ở ngoài nhau. 
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Dễ thấy F AB , AB max khi 1 1,A A B B     Giá trị lớn nhất bằng 1 2 1 2 9I I R R   . 

AB min khi 2 2,A A B B    Giá trị nhỏ nhất bằng 1 2 1 2 1I I R R   . 

Vậy 8M m  . 

Câu 48: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho số phức z a bi    ,a b  

thỏa mãn 4 4 10z z     và 6z   lớn nhất. Tính S a b  . 

A. 11S  . B. 5S   . C. 3S   . D. 5S  . 
Lời giải 

Chọn B 
Trong mp tọa độ Oxy , Ta gọi các điểm biểu diễn của các số phức: 

z x yi   là  ;M x y ; 4 0z i    là  1 4;0F  ; 4 0z i   là  2 4;0F . 

Ta có: 4 4 10z z    1 2 10MF MF   . (1) 

 
 

22 2
1 2 2

1 2 1 222 2
2

4 8
16

54

MF x y x
MF MF x MF MF

MF x y

         
  

.(2) 

Từ (1) và (2), suy ra 1

4
5

5

x
MF   . 

Mặt khác  22 2
1 4MF x y    

2 2 2
2 24

5 4 1
5 25 9

x x y
x y         

 
. 

Vậy, tập hợp các điểm biểu diễn của số phức thỏa mãn 4 4 10z z     là Elip có 

phương trình  
2 2

: 1
25 9

x y
E   . 

Theo đề, ta cần tìm điểm thuộc  E  sau cho 6z   lớn nhất. 

Ta gọi các điểm biểu diễn số phức: 6 0z i   là  6;0A ; z a bi   là    ;M a b E ; 

5 0z i    là  5;0C  . 

Do đó, 6z   lớn nhất khi và chỉ khi MA  lớn nhất. 
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Dựa, vào hình vẽ trên ta thấy để MA  lớn nhất khi  5;0 5; 0 5M C a b S        

. 

Câu 49: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Cho hàm số 

  3 23 1f x x x mx    . Gọi S  là tổng tất cả giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số 

 y f x  cắt đường thẳng 1y   tại ba điểm phân biệt  0;1A , B , C  sao cho các tiếp 

tuyến của đồ thị hàm số  y f x  tại B , C  vuông góc với nhau. Giá trị của S  bằng 

A. 
9

2
. B. 

9

5
. C. 

9

4
. D. 

11

5
. 

Lời giải 
Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x  và đường thẳng 1y   là: 

3 23 1 1x x mx    3 23 0x x mx   
2

0

3 0

x

x x m


    

. 

Để hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt thì phương trình 2 3 0x x m    phải có hai 

nghiệm phân biệt khác 0
2

2

3 4.1. 0

0 3.0 0

m

m

   
  

4 9

0

m

m

  
  

9

4
0

m

m

  
 

. 

Với điều kiện trên, hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt  0;1A ,  ;B BB x y , 

 ;C CC x y , ở đó Bx , Cx  là nghiệm của phương trình 2 3 0x x m   . 

Ta có:   23 6f x x x m    . 

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  y f x  tại B , C  lần lượt là 

  23 6B B B Bk f x x x m    ;   23 6C C C Ck f x x x m    . 

Để hai tiếp tuyến này vuông góc thì . 1B Ck k   . 

Suy ra:   2 23 6 3 6 1B B C Cx x m x x m       

 2 2 2 2 2 29 18 3 18 36 6 3 6 1B C B C B B C B C B C Cx x x x mx x x x x mx mx mx m            

       2 2 2 29 18 3 36 6 1 0B C B C B C B C B C B Cx x x x x x m x x x x m x x m           . 

Ta lại có theo Vi-et: 
3B C

B C

x x

x x m

  
 

. Từ đó  22 2 2B C B C B Cx x x x x x    9 2m  . 
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Suy ra:      2 29 18 3 3 9 2 36 6 3 1 0m m m m m m m          24 9 1 0m m     

9 65

8

9 65

8

m

m

 



 




 (thỏa mãn). 

Vậy 
9 65 9 65

8 8
S

 
 

9

4
 . 

Câu 50: [HỆ THỐNG GIÁO DỤC BLUESKY EDUCATION] Trong không gian với hệ tọa độ 

Oxyz  cho bốn điểm (1;0;0)A , (2;1;3)B , (0;2; 3)C  , (2;0; 7)D . Gọi M  là điểm thuộc 

mặt cầu 2 2 2( ) : ( 2) ( 4) 39S x y z      thỏa mãn: 2 2 . 8MA MB MC 
 

. Biết độ dài đoạn 

thẳng MD  đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó. 

A. 2 7 . B. 7 . C. 3 7 . D. 4 7 . 

Lời giải 

 
+) Mặt cầu 2 2 2( ) : ( 2) ( 4) 39S x y z     có tâm là  2;4;0I  , bán kính 39R  . 

Gọi ( , , ) ( )M x y z S . Ta có: 2 2 2 19 4 8x y z x y     . 
2 2 2 2( 1) 20 6 8MA x y z x y       . 

(2 ;1 ;3 )MB x y z   


; ( ; 2 ; 3 )MC x y z    


. 
2 2 2. 2 2 3 9MB MC x x y y z       

 
19 4 8 2 3 7x y x y       6 5 12x y    . 

Suy ra 2 2 .MA MB MC
 

18 18 44x y    . 

Theo giả thiết 2 2 . 8MA MB MC 
 

18 18 44 8x y     2 0x y     . 

Do đó ( ) : 2 0M P x y     . 

Ta có 
8

( ;( )) 32 39
2

d I P     nên mặt phẳng ( )P  cắt mặt cầu ( )S  theo giao tuyến là 

đường tròn  C có bán kính 1R  với 2 2
1 39 32 7R R d     . 

Mặt khác ta có 
 
 

,

,

D M P

D M S





 , (C)D M  . Do đó độ dài MD  lớn nhất bằng 12 2 7R   

PHẦN II: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH 
ĐỀ SỐ 5 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 51 đến 55: 

(1)Dẫu xuôi về phương bắc 
(2)Dẫu ngược về phương nam 
(3)Nơi nào em cũng nghĩ 
(4)Hướng về anh - một phương. 
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( Xuân Quỳnh, Sóng, Ngữ văn 12, Tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014). 

Câu 51: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Chủ đề nổi bật trong đoạn thơ trên là gì? 
A. Thể hiện bản lĩnh của người phụ nữ, sự thủy chung son sắt trong tình yêu. 
B. Nỗi nhớ của em hướng về phương anh, khẳng định tình cảm không thay đổi. 
C. Tâm trạng và nỗi nhớ của người con gái trong tình yêu. 
D. Niềm tin về sự vĩnh hằng và mãi mãi trong tình yêu. 

Câu 52: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Câu thơ 1 và 2 đã sử dụng biện pháp tu 
từ gì? 
A. Nhân hóa, điệp từ. 
B. Tương phản – đối lập, điệp cấu trúc. 
C. Nhân hóa, tương phản - đối lập. 
D. Tương phản – đối lập, điệp từ. 

Câu 53: Tìm đáp án đúng nhất về nội dung chính của câu thơ số 4? 
A. Khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối đối với phương anh. 
B. Phương anh là nơi cho cô gái động lực sức mạnh để vượt qua khó khăn thử thách. 
C. Hành trình vất vả ngược xuôi để em tìm đến phương anh – bến bờ hạnh phúc. 
D. Cô gái luôn nhớ tới anh dù đi đến bất cứ nơi nào. 

Câu 54: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phương thức biểu đạt chính trong đoạn 
thơ trên là gì? 
A. Tự sự. B. Miêu tả. C. Biểu cảm. D. Nghị luận. 

Câu 55: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm đáp án đúng nhất về câu thơ đã sử 
dụng sai logic về mặt ngữ nghĩa? 
A. 1,2. B. 2,3. C. 3,4. D. 4,1. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 56 đến 60: 

Tuổi thơ chân đất đầu trần 
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên 
Bây giờ xinh đẹp là em 
Em ra thành phố dần quên một thời 
Về quê ăn Tết vừa rồi 
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò 
Gặp tôi, em hỏi hững hờ 
Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai? 
Em đi để lại chuỗi cười 
Trong tôi vỡ…một khoảng trời pha lê 
Trăng vàng đêm ấy bờ đê 
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may 

(Phạm Công Trứ - Lời thề cỏ may). 

Câu 56: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phong cách ngôn ngữ chính của đoạn thơ 
trên là gì? 
A. Nghệ thuật. B. Khoa học. C. Báo chí. D. Sinh hoạt. 

Câu 57: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Từ đồng nghĩa với từ “lấm láp” trong 
đoạn thơ trên là từ nào? 
A. Lấm lép. B. Liếm láp. C. Lấm lét. D. Lấm lem. 
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Câu 58: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Nội dung nào KHÔNG nằm trong đoạn 
thơ trên? 
A. Sự thay đổi của người con gái theo thời gian, khi lớn lên, từ quê ra thành phố. 
B. Cô gái đã không còn giữ được những nét chân phương, quê mùa. 
C. Sự hụt hẫng, có nỗi niềm thầm tiếc nuối của cái tôi trữ tình. 
D. Tình yêu đơn phương của chàng trai những không được hồi đáp. 

Câu 59: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Gặp tôi, em hỏi hững hờ 
Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai? 
Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên là gì? 
A. Câu hỏi tu từ. B. Nhân hóa. C. So sánh. D. Hoán dụ. 

Câu 60: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phép liên kết được sử dụng trong đoạn 
thơ đầu là gì? 
A. Phép liên tưởng. B. Phép lặp. C. Phép thế. D. Phép nối. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 61 đến 65: 

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e 
sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng 
là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. […] 

Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho 
được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì 
đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh 
tranh này thế nào được nữa. […] 

Vậy học trò ngày nay phải biết xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng 
không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng 
ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng 
mặt,… ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của 
mình đi. 

(Trích Mạo hiểm - Nguyễn Bá Học, 
Quốc văn trích diễm, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005). 

Câu 61: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Theo tác giả, nhờ đâu mà “xưa nay những 
đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi”? 
A. nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. 
B. nhờ ý chí mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. 
C. nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết khó khăn là cái gì. 
D. nhờ tâm lí mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. 

Câu 62: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tác giả đã thể hiện thái độ gì đối với 
“những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một 
đời an nhàn vô sự…”? 
A. Tự hào, mong muốn phát huy. 
B. Chản nản, phê phán, e ngại. 
C. Phê phán, lo ngại, trăn trở. 
D. Chán nản, buồn bả, đau lòng. 

Câu 63: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu 
trong đoạn văn cuối là gì? 
A. So sánh. 
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B. Nhân hóa. 
C. Điệp cấu trúc. 
D. Câu hỏi tu từ. 

Câu 64: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Vậy học trò ngày nay phải biết xông pha, 
phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm 
khổ sở. 
Câu trên là câu: 
A. Câu ghép đẳng lập. 
B. Câu ghép chính phụ. 
C. Câu đơn. 
D. Câu phức. 

Câu 65: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phương thức biểu đạt chính được sử dụng 
trong đoạn văn trên là gì? 
A. Miêu tả. 
B. Biểu cảm. 
C. Nghị luận. 
D. Thuyết minh. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 66 đến 70: 

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất 
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng 

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn 
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. 

Chợt thấy anh giặc hoảng hốt xin hàng 
Có thằng sụp dưới chân anh tránh đạn 

Bởi anh chết rồi, nhưng lòng dũng cảm 
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công. 

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý 
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng 

Như đôi dép dưới chân anh giẫm lên bao xác Mỹ 
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong 

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường 

Chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ 
Anh là chiến sĩ Giải phóng quân. 
3 - 1968 

(Trích Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân, Thơ người lính, 
NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 1997, tr.431). 

Câu 66: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn thơ 
trên có đặc điểm gì? 
A. Tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể. 
B. Tính trừu tượng, tính tập thể, tính truyền cảm. 
C. Tính truyền cảm, tính nghệ thuật, tính cá thể. 
D. Tính hình tượng, tính nghệ thuật, tính cá thể. 
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Câu 67: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phép liên kết được sử dụng chủ yếu trong 
đoạn thơ trên là gì? 
A. Phép lặp. B. Phép liên kết. C. Phép liên tưởng. D. Phép thế. 

Câu 68: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tìm đáp án KHÔNG đúng nói về nội 
dung chính của đoạn thơ trên? 
A. làm nổi bật tư thế hiên ngang của người chiến sĩ mặc dù đã hy sinh. 
B. thể hiện thái độ ngưỡng mộ, khâm phục đối với người chiến sĩ. 
C. sự tự hào và trân trọng đối với sự hy sinh của những người chiến sĩ. 
D. Sự buồn bã, tiếc thương trước sự hy sinh của những người chiến sĩ. 

Câu 69: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] 
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 

Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường 
Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên? 
A. Điệp từ. B. So sánh. C. Nhân hóa. D. Ẩn dụ. 

Câu 70: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phong cách ngôn ngữ chính được sử dụng 
trong đoạn thơ trên là gì? 
A. Báo chí. B. Nghệ thuật. C. Khoa học. D. Chính luận. 

Câu 71: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ 
pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách. 
Tiền không nở trên cây, nhưng tiền của các bạn sẽ nở trong các chi nhánh của ngân hàng 
chúng tôi. 
A. Nở. B. Sẽ nở. C. Các chi nhánh. D. Ngân hàng. 

Câu 72: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ 
pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách. 
Qua ba tháng học tập, thầy giáo đã nâng cao trình độ của học sinh. 
A. Học tập. B. Thầy giáo. C. Nâng cao. D. Trình độ. 

Câu 73: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ 
pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách. 
Chúng ta có thể cải tạo tương lai. 
A. Chúng ta. B. Có thể. C. Cải tạo. D. Tương lai. 

Câu 74: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ 
pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách. 
Nó tuy nhỏ lại khôn. 
A. Nó. B. Nhỏ. C. Lại. D. Khôn. 

Câu 75: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ 
pháp/hoặc ngữ nghĩa/logic/phong cách. 
Em tôi nó là một đứa trẻ thông minh. 
A. Nó. B. Là. C. Đứa trẻ. D. Thông minh. 

Câu 76: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào 
chỗ trống trong câu dưới đây: 
Trong…….của Nam Cao, tư tưởng…….là một yêu cầu tất yếu đối với một tác phẩm hay, 
thật giá trị. 
A. Quan niệm/nhân đạo.  B. Quan niệm/nhân văn. 
C. Suy nghĩ/nhân đạo.  D. Suy nghĩ/nhân văn. 
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Câu 77: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào 
chỗ trống trong câu dưới đây: 
Dù viết về đề tài nào, vấn đề khiến ông……nhất chính là vấn đề nhân phẩm, về vấn đề 
……đối với con người. 
A. Suy nghĩ/khinh trọng. 
B. Suy xét/khinh trọng. 
C. Lo lắng/khinh trọng. 
D. Trăn trở/khinh trọng. 

Câu 78: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào 
chỗ trống trong câu dưới đây: 
Lê Hữu Trác là một…….giỏi, có kiến thức…….và già dặn kinh nghiệm. 
A. Nhà nho/ sâu rộng. 
B. Nhà nho/ thâm sâu. 
C. Thầy thuốc/sâu rộng. 
D. Thầy thuốc/thâm sâu. 

Câu 79: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Đáp án nào KHÔNG thuộc đặc trưng của 
văn học Dân Gian? 
A. Tính lưu truyền. 
B. Tính truyền miệng. 
C. Tính tập thể. 
D. Tính thực hành. 

Câu 80: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Tác phẩm nào KHÔNG thuộc sáng tác 
của Nguyễn Đình Chiểu? 
A. Lục Vân Tiên. 
B. Văn tế Trương Định. 
C. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. 
D. Giăng sáng. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 81 đến 85: 

Vũ trụ nội mạc phi phận sự, 
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng. 
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, 
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng. 
Lúc bình Tây, cờ đại tướng, 
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên. 
Đô môn giải tổ chi niên, 
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng. 

(Nguyễn Công Trứ, Bài ca ngất ngưởng, Ngữ Văn 11, 
tập 1, NXB Giáo dục, Tr.38). 

Câu 81: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Câu nào thể hiện hàm ý “làm quan là một 
sự mất tự do và gò bó” của Nguyễn Công Trứ? 
A. Vũ trụ nội mạc phi phận sự. 
B. Đô môn giải tổ chi niên. 
C. Khen chê phơi phới ngọn đông phong. 
D. Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng. 
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Câu 82: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Ý nghĩa của câu “Vũ trụ nội mạc phi 
phận sự” trong “Bài ca ngất ngưởng” là gì? 
A. Sự kiêu hãnh của một đấng nam nhi sống trong trời đất, phải có chí làm trai. 
B. Thái độ bàng quan, vô trách nhiệm với đất nước. 
C. Tuyên ngôn trách nhiệm cao đẹp của Nguyễn Công Trứ đối với đất nước. 
D. Tuyên bố xa lánh vòng danh lợi, luôn có trách nhiệm đối với dân tộc Việt Nam. 

Câu 83: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Nghĩa gốc của từ "ngất ngưởng" trong 
bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ là: 
A. Dùng để chỉ một tư thế nghiêng ngả, không vững đến mức chực ngã. 
B. Dùng để chỉ tư thế nằm không ngay ngắn, không nghiêm chỉnh, lộn xộn. 
C. Dùng để chỉ một dáng điệu, cử chỉ không nghiêm chỉnh, không đứng đắn. 
D. Dùng cho một ai đó tự nghĩ mình hơn người, luôn coi thường người khác. 

Câu 84: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Câu nào sau đây bộc lộ tài năng quân sự 
của nguyễn Công Trứ? 
A. Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông. 
B. Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng. 
C. Lúc bình Tây, cờ đại tướng. 
D. Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên. 

Câu 85: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Ông Hi Văn ở câu “Ông Hi Văn tài bộ 
đã vào lồng” trong “Bài ca ngất ngưởng” là biệt hiệu của ai? 
A. Nguyễn Công Trứ. 
B. Nguyễn Khuyến. 
C. Cao Bá Quát. 
D. Nguyễn Đình Chiểu. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 86 đến 90: 

Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà 
kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lễu canh hương để sưởi lửa. Ở Hồng 
Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong không kể ngày tháng nào. Ăn Tết 
như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa 
lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng rét càng dữ. 

Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem phơi trên mỏm đá, xoè 
như con bướm sặc sỡ. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài 
đầu núi, đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi 
hồi. Mị ngồi nhẩm thầm lời hát của người đang thổi: 

Mày có con trai con gái 
Mày đi nương 
Ta không có con trai con gái 
Ta đi tìm người yêu 
Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới. 
Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm sân chơi chung ngày tết. Trai gái, 

trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy. 
(Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, sđd, tr.8). 

Câu 86: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Trong đoạn miêu tả cảnh Tết, có một âm 
thanh được nhắc lại nhiều lần và có tác động đặc biệt tới Mị, đó là 
A. Tiếng khèn. 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2022‐TEAM EMPIRE 

 

   

  CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

49 

B. Tiếng hát. 
C. Tiếng chiêng. 
D. Tiếng sáo gọi bạn tình. 

Câu 87: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn đã tác động 
như thế nào tới tâm hồn Mị? 
A. Mị nhớ lại mình đã từng thổi sáo rất hay, biết bao người mê, nhớ về hồi ức tươi đẹp. 
B. Mình hiểu nỗi khổ khi phải sống với người mà mình không yêu, tâm trạng cực kì đau 
khổ. 
C. Làm sống dậy sức sống tiềm ẩn trong cơ thể trẻ trung và tâm hồn ham sống cùa Mị. 
D. Làm Mị nhớ lại tiếng hát thiết tha, bổi hồi trong hội chơi xuân. 

Câu 88: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Hình ảnh “Mị ngồi nhẩm thầm lời hát 
của người đang thổi.” thể hiện điều gì? 
A. Mị luôn muốn có tình yêu đích thực nhưng cuộc hôn nhân của Mị không hạnh phúc. 
B. Không khí xuân đã làm Mị hào hứng nhớ lại những kỉ niệm để nhẩm thầm bài hát của 
người đang thổi sáo. 
C. Mị men theo dư âm của tiếng sáo bởi vì Mị là người từng thổi sáo rất hay với biết bao 
nhiêu người theo đuổi. 
D. Mị là người có sức sống tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ và luôn mơ ước có tình yêu. 

Câu 89: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những 
chiếc váy hoa đã đem phơi trên mỏm đá, xoè như con bướm sặc sỡ. 
Trong câu trên tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì? 
A. Nhân hóa. B. So sánh. C. Ẩn dụ. D. Hoán dụ. 

Câu 90: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Hành động muốn ăn lá ngón của Mị ở 
trong đoạn văn này là lần thứ mấy? 
A. Lần đầu tiên. B. Lần thứ hai. C. Lần thứ ba. D. Lần thứ tư. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 91 đến 95: 

Ăn tết rừng xong 
từ giã chú tắc kè 
chúng tôi xuôi – ào ào cơn lũ đổ 
các binh đoàn tràn vào thành phố 
đang mùa thay lá những hàng me 
Lá me vàng lăn tăn trải thảm phố hè 
chồi xanh lăn tăn đầu cành run rẩy 
cơn gió thoảng chút hương rừng đâu đấy 
hạt mưa đầu mùa trong suốt giữa lòng tay 
Người bạn tôi không về tới nơi này 
anh gục ngã bên kia cầu xa lộ 
anh nằm lại trước cửa vào thành phố 
giây phút cuối cùng chấm dứt cuộc chiến tranh 
Đồng đội bao người không “về tới” như anh 
nằm lại Cầu Bông, Đồng Dầu và xa nữa…. 
tất cả họ suốt một thời máu lửa 
đều ước ao thật giản dị: sắp về. 
( Trích “ Tiếng tắc kè trong thành phố”, Ánh trăng, Nguyễn Duy). 
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Câu 91: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phương thức biểu đạt chính nào được sử 
dụng trong đoạn thơ trên? 
A. Miêu tả. 
B. Tự sự. 
C. Biểu cảm. 
D. Nghị luận. 

Câu 92: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] chúng tôi xuôi – ào ào cơn lũ đổ. 
Câu thơ trên đã sử dụng biện pháp tu từ gì? 
A. Ẩn dụ. 
B. Hoán dụ. 
C. Từ láy. 
D. So sánh. 

Câu 93: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Chọn đáp án đúng nhất cho thấy hiệu quả 
của biện pháp tu từ có trong câu thơ: 

chúng tôi xuôi – ào ào cơn lũ đổ 
A. Gây ấn tượng mạnh về bức tranh thiên nhiên và tâm trạng háo hức của người lính trong 
ngày trở về. 
B. Làm nổi bật những bước chân dồn dập, tâm trạng đầy háo hức của những người lính 
trong ngày trở về. 
C. Thể hiện sức mạnh của đoàn quân đang ồ ạt vào chiến trường. 
D. Gây ấn tượng mạnh về khí thế quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng đấu tranh với mọi kẻ 
thù. 

Câu 94: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Điều ao ước thật giản dị được nói tới ở 
cuối đoạn thơ đã thể hiện niềm mong mỏi gì của người lính nói riêng và cả dân tộc nói 
chung? 
A. Niềm mong mỏi đoàn tụ của người lính và khát vọng hòa bình của cả dân tộc. 
B. Đất nước ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh, người lính được về nhà đoàn tụ với cha mẹ. 
C. Sự đoàn tụ sau bao ngày tháng chiến đấu gian khổ. 
D. Nam Bắc hai miền thống nhất, đất nước hết chiến tranh. 

Câu 95: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Xác định những biện pháp tu từ được sử 
dụng trong khổ thơ cuối? 
A. Liệt kê, so sánh, ẩn dụ. 
B. Nói giảm nói tránh, liệt kê, ẩn dụ. 
C. Nói giảm nói tránh, hoán dụ, so sánh. 
D. Liệt kê, ẩn dụ, hoán dụ. 

 
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ 96 đến 100: 

Rernald Moore, 42 tuổi có quá khứ đen tối với việc tàng trữ ma túy từ năm 14 tuổi, bắn 
chết một người đàn ông khi phi vụ buôn bán ma túy không thành năm 18 tuổi và dành hết 
thời gian tuổi trẻ trong ngục tù. 
20 năm thi hành án, Moore tìm cách đối diện với “con quỷ” trong người mình, không 
ngừng cầu Chúa giúp anh làm lại cuộc đời. Moore lấy bằng giáo dục đại cương ở trong tù 
từ năm 2000. Anh ra từ năm 2013 nhưng bất đồng với bố dượng nên đã sớm trở thành kẻ 
vô gia cư, từng sống và vật ở gầm cầu, không thể tìm được việc. Mẹ chính là người khích 
lệ anh vào đại học ở tuổi 39. Tại Đại học Texas Southern, Moore từng bước làm quen với 
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công nghệ, tìm được đam mê trong diễn xuất và tích cực học tập. Cuối năm nay, Moore trở 
thành thủ khoa, tốt nghiệp với số điểm trung bình 3,9. 

(Theo Phiêu Linh, Báo VnExpress, ngày 25/12/2016). 

Câu 96: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Quá khứ đen tối của Renald Moore được 
nhắc đến trong đoạn trích là gì? 
A. Buôn bán và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. 
B. Tàng trữ ma túy và bắn chết một người đàn ông, sống trong ngục tù. 
C. Tàng trữ ma túy và bắn chết một người đàn bà, sống trong ngục tù. 
D. Giết người, hành hung, cướp tài sản và bắn chết một người đàn ông. 

Câu 97: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Những thành tích học tập của Renald 
Moore được nhắc tới trong đoạn trích KHÔNG có tác dụng gì? 
A. nhấn mạnh những nỗ lực phi thường của Renald Moore. 
B. có ý nghĩa khích lệ động viên những người muốn làm lại cuộc đời. 
C. khuyến khích nhiều người đứng lên từ những vấp ngã, sai lầm. 
D. khuyên con người hãy sống tốt, sống đẹp, sống có ích cho xã hội. 

Câu 98: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Phong cách ngôn ngữ chủ yếu được sử 
dụng trong đoạn văn trên là gì? 
A. Chính luận. B. Báo chí. C. Khoa học. D. Nghệ thuật. 

Câu 99: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Thao tác lập luận chủ yếu sử dụng trong 
đoạn văn trên là gì? 
A. Giải thích. B. So sánh. C. Chứng minh. D. Bình luận. 

Câu 100: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 - TEAM EMPIRE] Ai là người khích lệ Rernald Moore vào 
đại học tuổi 39? 
A. Cha. B. Mẹ. C. Anh trai. D. Em gái. 

Câu 101: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Một trong những nội dung của Chính 
sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là 
A. Nhà nước không thu thuế lương thực. 
B. bãi bỏ chính sách trung thu lương thực thừa. 
C. Nhà nước nắm độc quyền nền kinh tế. 
D. Nhà nước chỉ nắm ngành ngân hàng. 

Câu 102: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút 
ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế 
kỉ XX là gì? 
A. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. 
B. Xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết nhân dân. 
C. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn. 
D. Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp. 

Câu 103: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - 
Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta đều 
A. hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có chế độ chính trị đối lập. 
B. phản ánh quá trình thỏa hiệp và đấu tranh giữa các cường quốc. 
C. phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập. 
D. giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tham gia chiến tranh thế giới. 
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Câu 104: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Đánh giá nào sau đây đúng về công lao 
to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911 - 1930? 
A. Soạn thảo và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 
B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản. 
C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
D. Đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

Câu 105: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật 
Bản có điểm khác biệt nào với các nước tư bản? 
A. Tập trung phát triển khoa học chinh phục vũ trụ. 
B. Chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến. 
C. Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài. 
D. Coi trọng và phát triển giáo dục, khoa học kĩ thuật. 

Câu 106: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Nội dung nào dưới đây không phải 
nguyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 
Pháp (1946 - 1954)? 
A. Do sự đồng tình, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
B. Do toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu. 
C. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 
D. Lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh. 

Câu 107: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Năm 1960 lịch sử ghi nhận là “Năm châu 
Phi” vì 
A. giải phóng khu vực Bắc Phi. 
B. lật đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ ở châu Phi. 
C. chủ nghĩa Apacthai bị xóa bỏ. 
D. có 17 nước châu Phi giành độc lập. 

Câu 108: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Đâu là nội dung của kế hoạch Rơve? 
A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, thiết lập “hành lang Đông - Tây”. 
B. Cố gắng giành thắng lợi quân sự để thiếp lập Chính phủ bù nhìn trong toàn quốc. 
C. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 3, thiết lập “hành lang Đông - Tây”. 
D. Phá tan cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, thiết lập “hành lang Đông - Tây” 

 
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 110: 

Nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ bằng sức 
mạnh của cả dân tộc, của tiền tuyến và hậu phương, với ý chí quyết chiến quyết thắng giặc 
Mĩ xâm lược, mở đầu là các thắng lợi ở Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng 
Ngãi). 

Vạn Tường, được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà 
đánh, lùng nguỵ mà diệt” trên khắp miền Nam. 

Sau trận Vạn Tường, khả năng đánh thắng quân Mỹ trong cuộc chiến đấu chống 
chiến lược “Chiến tranh cụcbộ” của quân dân ta tiếp tục được thể hiện trong hai mùa khô. 
Bước vào mùa khô thứ nhất (đông - xuân 1965 - 1966) với 72 vạn quân (trong đó có hơn 
22 vạn quân Mỹ và đồng minh), địch mở đợt phản công với 450 cuộc hành quân, trong đó 
có 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính là Đông Nam Bộ 
và Liên khu V với mục tiêu đánh bại chủ lực Quân giải phóng. 

Quân dân ta trong thế trận chiến tranh nhân dân, với nhiều phương thức tác chiến 
đã chặn đánh địch trên mọi hướng, tiến công địch khắp mọi nơi. 
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Bước vào mùa khô thứ hai (đông - xuân 1966 - 1967), với lực lượng được tăng 
cường lên hơn 98 vạn quân (trong đó quân Mĩ và quân đồng minh chiếm hơn 44 vạn), Mĩ 
mở cuộc phản công với 895 cuộc hành quân, trong đó có ba cuộc hành quân lớn “tìm diệt”, 
“bình định”; lớn nhất là cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu 
(Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta. 

(Nguồn: SGK Lịch sử 12, trang 174 – 175). 

Câu 109: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Chiến thắng Vạn Tường (18/8/1965) của 
quân dân ta đã chứng tỏ điều gì? 
A. Lực lượng quân viễn chinh Mĩ đã mất khả năng chiến đấu. 
B. Lực lượng vũ trang miền Nam đã lớn mạnh về mọi mặt. 
C. Ý chí quyết tâm đánh giặc của quân và dân miền Nam. 
D. Quân và dân miền Nam có khả năng đánh thắng giặc Mĩ xâm lược. 

Câu 110: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ý nghĩa giống nhau cơ bản giữa chiến 
thắng trận Ấp Bắc (Mỹ Tho) ngày 2-1-1963 và chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) ngày 
18-8-1965 là 
A. đều chứng tỏ tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân miền Nam Việt Nam chống 
Mĩ cứu nước. 
B. đều chứng minh khả năng quân dân miền Nam có thể đánh bại các chiến lược chiến 
tranh mới của Mĩ. 
C. hai chiến thắng trên đều cùng chống một chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam. 
D. đều thể hiện sức mạnh vũ khí của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ cho 
cách mạng Việt Nam. 

Câu 111: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ý nào sau đây không phải là một trong 
những đặc điểm về vị trí địa lí của Hoa Kì? 
A. Tiếp giáp với Canada và khu vực Mĩ la tinh. 
B. Nằm ở bán cầu Bắc và tiếp giáp với Mê hi cô ở phía Nam. 
C. Nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ và tiếp giáp với Thái Bình Dương ở phía Tây. 
D. Nằm ở giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 112: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ngành công nghiệp nào sau đây phát 
triển mạnh ở Trung Quốc nhờ lực lượng lao động dồi dào? 
A. Dệt may. 
B. Chế tạo máy. 
C. Hóa chất. 
D. Sản xuất ô tô. 

Câu 113: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Biện pháp nào sau đây không phải là 
biện pháp để hạn chế thiệt hại của lũ quét? 
A. Xây hồ, đập chứa nước ở đồng bằng. 
B. Quy hoạch các điểm dân cư tránh vùng có thể xảy ra lũ quét. 
C. Trồng rừng, kết hợp các biện pháp thủy lợi. 
D. Hạn chế dòng chảy mặt, chống xói mòn đất. 

Câu 114: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Điểm khác chủ yếu của Đồng bằng sông 
Hồng so với Đồng bằng sông Cửu Long là ở đồng bằng này có: 
A. diện tích rộng hơn Đồng bằng sông Cửu Long. 
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B. hệ thống đê sông chia đồng bằng thành nhiều ô. 
C. hệ thống kênh rạch chằng chịt. 
D. thủy triều xâm nhập gần như sâu toàn bộ đồng bằng về mùa cạn. 

Câu 115: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 
15, nhận xét nào sau đây không đúng về dân số phân theo thành thị và nông thôn ở nước 
ta? 
A. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm. 
B. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thị. 
C. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng. 
D. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng. 

Câu 116: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Cho biểu đồ về tình hình sinh và tử của 
nước ta giai đoạn 1999 - 2019 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, Nhà xuất bản 
thống kê 2019) 

 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 
A. Cơ cấu tỷ suất sinh và tỷ suất tử của nước ta. 
B. Tỷ suất sinh và tỷ suất từ của nước ta. 
C. Quy mô, cơ cấu tỷ suất sinh và tỷ suất tử của nước ta. 
D. Tốc độ tăng trưởng tỷ suất sinh và tỷ suất tử của nước ta. 

Câu 117: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Vùng giàu tài nguyên khoáng sản và 
thủy điện nhất nước ta là: 
A. Tây Nguyên. 
B. Bắc Trung Bộ. 
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 118: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Tuyến đường nào sau đây có ý nghĩa 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của dải đất phía tây: 
A. đường quốc lộ 1A. 
B. đường sắt Bắc - Nam. 
C. đường 9 - Khe Sanh. 
D. đường Hồ Chí Minh. 

Câu 119: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Thế mạnh để phát triển nuôi trồng thủy 
sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 
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A. có sông ngòi dày đặc, nền nhiệt ổn định. 
B. nhiều khu rừng ngập mặn, cửa sông lớn. 
C. có ngư trường trọng điểm, giàu sinh vật. 
D. nhiều vùng bãi triều, đầm phá khá rộng. 

Câu 120: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Đâu là biện pháp có ý nghĩa hàng đầu 
đối với việc sử dụng hợp lý đất đai ở Đồng bằng sông Hồng? 
A. Khai hoang và cải tạo đất. 
B. Trồng rừng và xây dựng thuỷ lợi. 
C. Đẩy mạnh thâm canh. 
D. Quy hoạch thuỷ lợi. 

Câu 121: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Hạt nào sau đây có tỉ số điện lượng trên 

khối lượng 
q

m
 
 
 

 lớn nhất? 

A. Hạt  . B. Hạt   . C. Hạt neutron. D. Hạt proton. 

Lời giải. 

Ta có các nhận xét sau: 

� Hạt neutron trung hòa về điện nên 0q  , từ đó 0
q

m
 . 

� Hạt   có điện lượng gấp đôi hạt proton nhưng khối lượng gấp bốn lần hạt proton nên tỉ số 
điện lượng trên khối lượng của hạt proton lớn hơn hạt  . 

� Hạt    và hạt proton có điện lượng bằng nhau, nhưng khối lượng hạt    nhỏ hơn nên tỉ số 

điện lượng trên khối lượng của hạt    lớn hơn hạt proton. 

Câu 122: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Tụ điện của một mạch dao động điện từ 
lý tưởng ban đầu được nối với một nguồn điện một chiều trong một thời gian dài (xem hình 
1). 

 
Tại thời điểm 0t  , người ta đổi khóa K  từ vị trí 1 sang vị trí 2 . Đồ thị ở hình 2 mô tả 
sự biến thiên của một đại lượng vật lý nào đó theo thời gian t  do dao động điện từ (với 
T  là chu kỳ của mạch dao động). Đại lượng đó là gì? 
A. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm. 
B. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm, theo chiều từ trái sang phải. 
C. Điện tích xuất hiện ở bản bên phải của tụ điện. 
D. Năng lượng điện trường trong tụ điện. 
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Lời giải. 

Đại lượng cần tìm luôn có giá trị dương, chu kỳ 
2

T
T   . Do đó ta có thể suy ra rằng đại 

lượng này phải là năng lượng từ trường hoặc năng lượng điện trường tích trữ trong linh 
kiện của mạch. 
Tại thời điểm 0t  , năng lượng bằng 0  nên đây phải là năng lượng từ trường tích trữ 
trong cuộn cảm (tụ điện ban đầu được tích điện nên có năng lượng khác 0 , dùng để kích 
thích dao động điện từ xảy ra trong mạch). 

Câu 123: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Một mẫu khí oxygen có thể tích 33,0 m  

được giữ ở nhiệt độ 100 C  không đổi. Người ta nung nóng khối khí này sao cho nó giãn 

nở đẳng áp đến thể tích 36,0 m  thì ngừng. Giá trị nào sau đây gần nhất với nhiệt độ cuối 

của khí trong mẫu này? 

A. 750 C . B. 470 C . C. 370 C . D. 200 C . 
Lời giải. 

Do quá trình này là quá trình đẳng tích nên ta có 

 2 2
2 2

1 1

6,0
273 100 273 473 C 470 C

3,0

V T
t t

V T
          . 

Câu 124: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Một ống hình trụ cứng, bị bịt kín một 
đầu, có tiết diện A  và chứa cát. Tổng khối lượng của ống và cát là M . Ống ban đầu lơ 
lửng thẳng đứng trong chất lỏng có khối lượng riêng  . 

 
Người ta ấn ống xuống dưới chất lỏng một đoạn 0x  rồi thả ra không vận tốc đầu. Gia tốc 

a  của ống có dạng 
A g

a x
M

   
 

 với x  là độ dời thẳng đứng của đáy ống so với vị trí 

cân bằng ban đầu. Cho chu kỳ dao động của ống là 1,3 s , 24,5 cmA  , 0,17 kgM   và 

gia tốc trọng trường 29,81 m / sg  . Tính giá trị của  . 

A. 31431 kg / m . B. 31170 kg / m . C. 3900 kg / m . D. 3618 kg / m . 

Lời giải. 

Ta có 0
A g A g

a x x x
M M

           
   

, do đó ống dao động với tần số góc 

A g

M

  . 
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Từ đó, chu kỳ dao động của ống là 
2

2
M

T
A g

 
 

  , và 
2

2

4M

Ag T

   . 

Thay số, ta được  
2

3
4 2

0,17 4
900 kg / m

4,5 10 9,81 1,3

   
 

. 

Câu 125: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Leonardo da Vinci đã từng đề xuất thiết 
bị bay có dạng đinh ốc (tham khảo hình vẽ) dùng để đưa con người lên không trung. “Đinh 
ốc” này được quay bởi phi công. 

 
Biết rằng tổng khối lượng của thiết bị và người lái là 120 kg . Giả sử thiết bị hoạt động 

được và bỏ qua lực cản không khí, đáp số nào dưới đây gần nhất với công suất có ích mà 
người lái cấn cung cấp để có thể di chuyển thẳng đứng hướng lên với vận tốc không đổi 

2,5 m / s ? Cho gia tốc trọng trường 29,81 m / sg   

A. 48 W . B. 300 W . C. 470 W . D. 2900 W . 
Lời giải. 

Ta có công suất có ích  120 9,81 2,5 2941 WF v mgv       . 

Câu 126: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Một đoạn dây dẫn điện có tiết diện 
6 25,0 10  m  và điện trở suất 850 10  Ω m   được nối vào hai cực của nguồn điện một chiều 

có hiệu điện thế 6,0 V . Người ta đo được cường độ dòng điện qua dây dẫn là 3,0 A . Tính 

chiều dài đoạn dây dẫn này. 
A. 0,050 m . B. 0, 20 m . C. 5,0 m . D. 20 m . 

Lời giải. 

Điện trở dây dẫn là  6,0
2,0 Ω

3,0

U
R

I
   , và do 

l
R

S


  nên 

 
6

8

2,0 5,0 10
20 m

50 10

RS
l







 
  


. 

Câu 127: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Trong một thí nghiệm về hiệu ứng quang 
điện, người ta chiếu một chùm sáng lên bề mặt kim loại W  trong chân không như hình vẽ. 
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Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I  (chưa đạt trạng thái bão 
hòa) theo hiệu điện thế V  khi ba chùm sáng X , Y  và Z  khác nhau được chiếu lên W  
tại các thời điểm khác nhau. 

 
Xác định tất cả các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. 

I. Các photon phát ra từ chùm sáng X  và Y  có cùng tần số. 
II. Chùm sáng Y  và Z  có cường độ khác nhau. 
III. Các photon phát ra từ chùm sáng Y  và Z  có cùng tần số. 

A. I và II. B. I và III. C. II và III. D. I, II và III. 
Lời giải. 

Gọi A  là công thoát của kim loại. Ta có theo phương trình Einstein (với h , f , e  lần 

lượt là hằng số Planck, tần số ánh sáng chiếu vào, điện tích nguyên tố): 

h h

hf A
hf A eU U

e


    , trong đó hU  là hiệu điện thế hãm. 

Từ biểu thức của hU , ta thấy hiệu điện thế hãm chỉ phụ thuộc vào tần số ánh sáng chiếu 

vào. 

Giao điểm của các đường V I  của chùm sáng đối với trục V  là hU . 

� Từ đồ thị, ta có hiệu điện thế hãm của X  và Y  khác nhau nên chúng có tần số khác nhau. 
� Từ đồ thị, ta có hiệu điện thế hãm của Y  và Z  giống nhau nên chúng có cùng tần số. 
� Từ đồ thị, ta có với cùng giá trị của V  thì số chỉ cường độ dòng điện do chiếu chùm sáng 

Y  với chùm sáng Z  khác nhau nên chùm sáng Y  và Z  có cường độ khác nhau. 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2022‐TEAM EMPIRE 

 

   

  CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

59 

Câu 128: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Hình vẽ dưới đây mô tả các đường sức 
điện tạo thành bởi hai điện tích âm và một điện tích dương. Các điểm a  và b  như hình, 
điểm c  là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích âm, điểm d  nằm trên đường trung 
trực của đoạn thẳng nối hai điện tích âm. 

 
Lấy gốc điện thế ở xa vô cùng, điện thế tại một điểm cách điện tích q  một khoảng r  là 

kq
V

r
 , k  là hằng số lực tĩnh điện Coulomb. Nếu điểm đặt của điện tích dương là trung 

điểm của đoạn thẳng cd , hãy xác định số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 
� Cường độ điện trường tại điểm a  lớn hơn tại điểm b . 
� Điện thế tại điểm a  lớn hơn tại điểm b . 
� Cường độ điện trường tại điểm c  lớn hơn tại điểm d . 
� Điện thế tại điểm c  nhỏ hơn tại điểm d . 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 
Lời giải. 

Về mối liên hệ giữa cường độ điện trường và đường sức điện, sách giáo khoa có viết: 
“Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ dày hơn”. 
Ta có: 

� Ta thấy các đường sức điện ở điểm a  được vẽ dày đặc hơn điểm b , do đó cường độ điện 
trường tại điểm a  lớn hơn tại điểm b . 

� Ta thấy các đường sức điện ở điểm c  được vẽ dày đặc hơn điểm c , do đó cường độ điện 
trường tại điểm c  lớn hơn tại điểm d . 
Đối với điện thế, ta có: 

� Điểm a  rất gần điện tích âm so với điểm b , nên điện thế tại điểm a  nhỏ hơn tại điểm b . 
� Ảnh hưởng của điện tích dương lên điện thế của hai điểm giống nhau (khoảng cách bằng 

nhau), nhưng ảnh hưởng của hai điện tích âm lên điện thế điểm c  lớn hơn ảnh hưởng lên 
điện thế tại điểm d . Do đó điện thế tại điểm c  nhỏ hơn tại điểm d . 
Chú ý. Các lý luận trên có thể được bổ trợ bằng biểu thức toán, nhưng điều đó là không 
quá cần thiết đối với một câu hỏi định tính như thế này. 

Câu 129:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết 
suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây? 
A. Ánh sáng vàng. B. Ánh sáng lục. C. Ánh sáng lam. D. Ánh sáng tím. 
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Câu 130:  [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Đặt điện áp xoay chiều  0 cosu U t

có 0U  không đổi và   thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R , L , C  mắc nối tiếp. 

Thay đổi   thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi 1   bằng cường độ dòng 

điện hiệu dụng trong mạch khi 2  . Hệ thức đúng là 

A. 1 2

2

LC
   . B. 1 2

1

LC
  . C. 1 2

2

LC
   . D. 1 2

1

LC
  . 

 Hướng dẫn: Chọn. B. 
Ta có: 

o 1 và 2  là hai giá trị cho cùng I . 

→ 1 2

1

LC
  . 

ĐỀ SỐ 10. 

Câu 131: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Dẫn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen 
và hiđro có khối lượng là m gam đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. 
Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khi đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z 
thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V là 
A. 11,2. B. 13,44. C. 5,60. D. 8,96. 

o
3 3 2 2

2 4

2 42 4

AgNO /NH Br :0,1 O2 62 2 2 6 2 6 2Ni,t
C H

22 2 2 2 2

m (gam)
2 2 2

C HC H
Khí C HC H C H C H CO : 0,1

X Z
H (dö)H C H (dö) H (dö) H O : 0,2.

H (dö) C Ag : 0,05

  





           
    

 


 

Ta có: 
22 22 2 (dö ) 2 4 BrC Ag

12 16C H n 0,05(mol); C H n 0,1(mol)
240 160       

2 2 2 2 4 2

BTH
C H (bñ) H (bñ) 2 2(dö ) C H H O2n 2n 2nC H 4n 2n      

2 2 2 2 2 2 4 2

X

C H (bñ) H (bñ) C H (dö ) C H H O X

n 0,05 2.0,1 0,25

n n n 2n n 0,5(mol) V 11,2(l)       
  

. 

Câu 132: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Dung dịch chứa cả hai ion Fe3+ và Al3+ 

có thể phân tích chọn lọc Fe3+ bằng đệm ở pH = 2 và chuẩn độ với EDTA. pH của dung 
dịch sau đó được nâng lên đến 5 và thêm dư EDTA, kết quả tạo phức của Al3+EDTA. 
Lượng EDTA dư được chuẩn độ ngược sử dụng dung dịch chuẩn là Fe3+, cung cấp một 
phương pháp phân tích gián tiếp đối với Al3+. 
Ở pH = 2 sự hình thành của phức Fe3+EDTA thuận lợi, nhưng sự hình thành phức chất 
Al3+EDTA thì không thuận lợi. 
50,00 mL mẫu chứa Fe3+ và Al3+ được chuyển vào bình Erlenmeyer 250,00 mL và dung 
dịch đệm ở pH = 2. Thêm vào một lượng nhỏ acid salicylic, tạo thành dung dịch màu đỏ 
của phức Fe3+-salicylic acid. Dung dịch được chuẩn với dung dịch EDTA 0,05002 M, cần 
24,82 mL để đến điểm cuối thông qua tín hiệu là sự biến mất màu đỏ của phức Fe3+- 
salicylic acid. Dung dịch đệm có pH = 5, 50,00 mL dung dịch EDTA 0,05002 M được 
thêm vào. Sau khi đảm bảo rằng sự hình thành phức Al3+EDTA là hoàn toàn, lượng dư 
EDTA được chuẩn độ ngược với dung dịch Fe3+ 0,04109M, cần 17,83mL để đạt được điểm 
cuối với tín hiệu là sự xuất hiện màu đỏ của phức Fe3+- salicylic acid. Xác định nồng độ 
mol của Fe3+ và Al3+ có trong mẫu. 
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A. 0,04483M Fe3+ và 0,04536M Al3+. 

B. 0,04483M Fe3+ và 0,08536M Al3+. 

C. 0,07483M Fe3+ và 0,09536M Al3+. 

D. 0,02483M Fe3+ và 0,03536M Al3+. 

Câu 133: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Nồng độ của CO2 trong không khí có thể 
được xác định gián tiếp bằng sự chuẩn độ acid – base. Một mẫu không khí được cho qua 
một dung dịch chứa lượng dư Ba(OH)2 tạo thành kết tủa BaCO3. Lượng dư Ba(OH)2 được 
chuẩn độ ngược với dung dịch HCl. Trong phương pháp phân tích điển hình, một mẫu 3,5 
L không khí cho qua 50,00 mL dung dịch Ba(OH)2 0,0200 M. Chuẩn độ ngược với HCl 
0,0316 M cần 38,58 mL để đạt điểm cuối chuẩn độ. Xác định phần triệu của CO2 trong 
mẫu không khí, biết rằng khối lượng riêng của CO2 ở nhiệt độ mẫu là 1,98 g/L. 
A. 1480. B. 2480. C. 3480. D. 4480. 

Câu 134: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Hợp chất X có các tính chất: 
- Tác dụng với dung dịch AgNO3. 
- Không tác dụng với Fe. 
- Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm kết tủa và chất khí. 
X là chất nào trong các chất sau? 
A. FeCl3. B. BaCl2. C. CuSO4. D. AlCl3. 

Câu 135: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều 
chế và thu khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaCO3 và CaSO3: 

 
Khí Y là 
A. SO2. B. H2. C. CO2. D. Cl2. 

Hỗn hợp khí X gồm CO2, SO2 được dẫn qua bình được nước brom  SO2 bị hấp thụ, khí 
CO2 thu được tạo ống nghiệm thu (CO2 ít tan trong nước). 

Câu 136: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Cho acethylene với oxygen theo tỉ lệ thể 
tích 1: 3 vào bình kín ở 25 oC và đốt cháy. Sau khi phản ứng xong, làm nguội bình về nhiệt 
độ ban đầu. Sau phản ứng áp suất trong bình giảm bao nhiêu lần? Đưa ra câu trả lời đến 
hàng phần mười gần nhất. 
A. 1,65. B. 2,6. C. 1,6. D. 2,65. 

Câu 137: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, 
CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí 
(đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. 
Giá trị của m là 
A. 41,07. B. 37,74. C. 39,96. D. 38,85. 
Giải hệ khí thu được: 0,23 mol CO2 và 0,19 mol H2O. 
Bỏ CO2, thêm 0,19 mol O quy 38,04 gam hỗn hợp ban đầu thành 30,96 gam hỗn họp chỉ 
gồm hai oxit là MgO và CaO. 
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Lại có 0,27 mol MgCl2 ⇒ 0,27 mol MgO nên tính ra nCaO = 0,36 mol ⇒ mCaCl2 = 0,36 × 
111 = 39,96 gam. 

Câu 138: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Năm 2006 đánh dấu một trăm năm Henri 
Moissan nhận giải Nobel Hóa học cho việc sản xuất khí flo trong phòng thí nghiệm lần 
đầu tiên. Tính chất nào của flo đã gây khó khăn cho việc điều chế flo? 
A. Nó rất dễ bay hơi. 
B. Nó có một khối lượng phân tử thấp. 
C. Nó là một chất khử rất mạnh. 
D. Nó là một chất oxid hóa rất mạnh. 

Câu 139: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ 
tự bán kính ion tăng dần? 
A. Mg2+ <S2– <Cl– <K+ <Ca2+. 
B. Mg2+ <Ca2+ <K+ <Cl– <S2–. 
C. S2– <Cl– <K+ <Mg2+ <Ca2+. 
D. S2– <Mg2+ <Ca2+ <Cl– <K+. 

Câu 140: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, 
Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam M thu được 6,272 
lít CO2 (đktc) và 3,06 gam H2O. Mặt khác, khi cho 5,3 gam M tác dụng với dung dịch 
NaOH dư thì khối lượng NaOH phản ứng hết 2,8 gam, thu được ancol T, chất tan hữu cơ 
no Q (có phản ứng tráng bạc) và m gam hỗn hợp 2 muối. 

Giá trị của m (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 

Giải các phản ứng: 

☆ Đốt 5,3 gam M +? mol O2 t 0,28 mol CO2 + 0,17 mol H2O. 

BTKL có nO2 cần đốt = 0,315 mol → nM = 0,05 mol (do các este đều đơn chức). 

☆ Thủy phân: 5,3 gam M + 0,07 mol NaOH → m gam hai muối + ancol T + chất hữu cơ 

Q. 
Nhận xét: nM < nNaOH nên M chứa este của phenol → neste của phenol = 0,07 – 0,05 = 0,02 
mol. 
Để chỉ thu được hai muối thì Z là este của phenol và X, Y là hai este đồng phân thuộc 
loại este “thường”. 
Gọi số CZ = a và CX = CY = b (a, b nguyên) ta có 0,03b + 0,02a = 0,28 → 2a + 3b = 28. 
Giải phương trình nghiệm nguyên với điều kiện a ≥ 8; b ≥ 3 ta có a = 8 và b = 4. 

Tương ứng, hỗn hợp M gồm: 
2 3 mol

2 2

mol
6 4 3

HCOOCH=CH CH
: 0,03

HCOOCH CH=CH

HCOOC H CH : 0,02



  

m gam muối gồm 3 6 40,02 molCH C H ONa

0,05mol HCOONa





→ m = 6,0 gam. 

ĐỀ 10 

Câu 141: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động 
của các gen cấu trúc trong Operon Lac, kết luận nào sau đây đúng?   
A. Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng số lần phiên mã khác nhau.  
B. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau nhưng số lần phiên mã bằng nhau.  
C. Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã khác nhau.  
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D. Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau. 

Câu 142: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Từ 9 phân tử ADN được đánh dấu N15 

ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 
72 phân tử ADN mạch kép, kết luận nào sau đây đúng? 
A. Có 18 phân tử ADN con chỉ chứa N15.  
B. Có 126 mạch đơn ở các phân tử ADN con chứa N14.  
C. Có tất cả 70 phân tử ADN con chứa N14.  
D. Có 9 phân tử ADN chứa N14 và N15.  

Câu 143: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu 
phát biểu đúng khi nói về NST giới tính ở động vật   

1. NST giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục  
2. NST giới tính chủ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.  
3. Hợp tử mang cặp NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực  
4. NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.  

A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 

Câu 144: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ở một loài thực vật, để tạo thành màu 
đỏ của hoa có sự tác động của 2 gen A và B theo sơ đồ:  

 
Gen a và b không tạo được enzim, 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng 
khác nhau.  Cho cây AaBb tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở đời F1 là 

A. 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng.  
B. 9 đỏ : 3 trắng : 4 vàng.  
C. 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng.  
D. 12 đỏ: 3 vàng : 1 trắng.  

Câu 145: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Ở sinh vật nhân thực ,phần lớn gen trong 
ti thể liên quan đến quá trình chuyển hóa vật chất và năng  lượng. Tuy nhiên, đột biến xảy 
ra ở gen này thường không gây chết cho thể đột biến , giải thích nào  sau đây hợp lý  
A. Trong tế bào của thể đột biến, có ti thể mang gen bình thường và ti thể mang gen 

đột biến   
B. Gen trong ti thể phân chia không đều cho các tế bào con  
C. Gen trong ti thể không được di truyền cho thế hệ sau  
D. Do sự di truyền của gen trong ti thể không liên quan đến sự di truyền của gen trong 

nhân 

Câu 146: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ 
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giữa vật ăn thịt và con mồi là đúng?  
A. Quần thể của con mồi tăng trưởng theo đồ thị chữ J còn quần thể vật dữ tăng trưởng 

theo hình chữ S  
B. Vật ăn thịt luôn có kích thước lớn hơn con mồi nhưng số lượng luôn ít hơn số 

lượng con mồi  
C. Vật ăn thịt luôn có kích thước nhỏ hơn con mồi nhưng số lượng luôn ít hơn số lượng 

con mồi  
D. Vật ăn thịt luôn ăn các con mồi già yếu và do vậy giúp con mồi ngày càng có nhiều 

con khỏe mạnh hơn. 

Câu 147: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Khi xét sự di truyền của một tính trạng, 
đời F2 phân li kiểu hình với tỉ lệ 9 : 7 hoặc 9 : 6 : 1. Nhận xét nào dưới đây đúng với cả 2 
trường hợp trên? 
(1) Tính trạng đều do 2 cặp gen không alen quy định. 
(2) P thuần chủng, F1 đồng tính, F1 tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. 
(3) F2 xuất hiện 16 tổ hợp giao tử, 9 loại kiểu gen với tỉ lệ (1 : 2 : 1ሻଶ 
(4) Cơ thể có kiểu hình (A-B-) chiếm tỉ lệ 56,75%. 
(5) Đều làm xuất hiện biến dị tổ hợp. 
A. (1), (2), (4), (5) 

B. (1), (2), (3), (5) 

C. (1), (2), (3), (4) 

D. (1), (2), (3), (4), (5) 

Câu 148: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Có hai giống lúa, một giống có gen quy 
định khả năng kháng bệnh X, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y các gen 
này nằm trên các NST tương đồng khác nhau. Bằng phương pháp gây đột biến, người ta 
có thể tạo ra giống lúa mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau. Dạng 
đột biến hình thành nên giống lúa mới này nhiều khả năng là đột biến? 
A. lặp đoạn 

B. chuyển đoạn  

C. mất đoạn  

D. đảo đoạn 

Câu 149: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Cho các nhận xét sau: 
(1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự 
(2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn 
(3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy 
(4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
(5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn 
(6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh 
giới 
Có bao nhiêu nhận xét đúng? 

          A. 4                             B. 5                                 C. 3                                    D. 2 
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Câu 150: [LUYỆN THI ĐGNL 2022 – TEAM EMPIRE] Bệnh mù màu đỏ - lục và bệnh máu khó 
đông do hai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 12cM. Cho sơ đồ phả 
hệ sau: 

 
Xác định kiểu gen của người III1 và tính xác suất người phụ nữ II1 sinh thêm một bé trai bình thường 
nữa. 

A. 𝑿𝒃
𝒂Y, 22% 

B. 𝑋
Y, 24% 

C. 𝑋
Y, 15% 

D. 𝑋
Y, 18% 

ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ 10 

Câu 141: Khi nhân đôi , nhân đôi cả hệ gen => số lần nhân đôi bằng nhau  

Các gen khác nhau thực hiện chứa năng khác nhau tế bào cần với mức độ khác nhau và còn 

tùy từng  thời điểm nên số lần phiên mã thường khác nhau. Tuy nhiên các gen này lại cùng 

trong một cụm operon,  có chức năng liên quan đến nhau, cùng chung một promoter nên có số 

lần phiên mã như nhau  

→ Đáp án D 

Câu 142: Theo quy tắc bán bảo toàn, trong 72 phân tử ADN con, có 18 phân tử chứa 1 mạch N15 

Số mạch đơn chứa N14 là : 72 x 2 – 18 = 126  

Tất cả 72 phân tử ADN con đều có chứa N14  

Có 18 phân tử chứa N14 và N15  

→ Đáp án B  

Câu 143: 1- Sai , NST giới tính có cả ở tế bào sinh dục và tế bào sinh dưỡng  

2- Sai , ngoài các gen quy định giới tính NST còn chứa các gen quy định các tính trạng bình 

thường  3- Sai ở gà NST XY phát triển thành gà mái .   

4 – Đúng, NST giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng giống như các NST bình 
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thường khác   

→ Đáp án A 

Câu 144: Tỷ lệ 9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng → Đáp án C 

Câu 145: Đột biến trong ti thể thường không gây chết do : trong tế bào của thể đột biến, có ti thể 

mang gen  bình thường và ti thể mang gen đột biến   

Nguyên nhân của hiện tượng này là số lượng ti thể trong cơ thể là rất rất nhiều, độc lập với hệ 

gen nên  thường chỉ có 1 bộ phận là mang gen đột biến  

→ Đáp án A  

Câu 146: Vật ăn thịt có kích thước có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn con mồi nhưng số lượng luôn ít 

hơn số lượng  con mồi.  

→ Đáp án B  

Câu 147:  

 

 9 : 7  9 : 6 : 1 

Số cặp   

gen 

quy  

định 

tính  

trạng  

2 cặp gen không alen quy định.  2 cặp gen không alen quy định. 

P thuần   

chủng  

F1 đồng tính, F1dị hợp hai cặp gen =>4 

loại  giao tử ; tỉ lệ ngang nhau 

F1 đồng tính, F1dị hợp hai cặp 

gen  =>4 loại giao tử ; tỉ lệ ngang 

nhau 

F2 : 16 tổ hợp ; 9 kiểu gen , tỉ lệ (1 : 2 : 

1)2. (A-B-) = 56,25  

F2 : 16 tổ hợp ; 9 kiểu gen , tỉ lệ (1 : 

2  : 1)2.  

(A-B-) = 56,25  

Biến dị   

tổ hợp  

Có  Có  

         

            → Đáp án B 

 

Câu 148: Tạo giống mới có hai gen kháng bệnh X và Y di truyền cùng nhau mà hiện tại chúng 

ở hai loài khác nhau và nằm ở 2 cặp NST khác nhau → gây đột biến cho hai gen này cùng 
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nằm trên 1 NST, tạo nhóm gen liên kết → các gen sẽ di truyền cùng nhau. 

Lai hai giống cây với nhau sau đó xử lí con lai bằng tác nhân đột biến tạo đột biến chuyển 

đoạn NST → 2 gen có lợi vào cùng 1 NST. 

→ Đáp án B 

Câu 149: Các nhận xét đúng là (2) (4) (5) 

1 sai, cơ quan thoái hóa là cơ quan tương đồng 

3 sai, cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa phân li 

6 sai , bằng chứng chứng minh trực tiếp chứng minh nguồn gốc của sinh giới là hóa thạch 

→ Đáp án C 

Câu 150: Bệnh mù màu đỏ - lục và bệnh máu khó đông do hai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể 

X quy định, cách nhau 12cM →  A bình thường : a mù màu đỏ - lục, B bình thường : b bị máu 

khó đông 

Tần số hoán vị gen theo lý thuyết: f = 12% 

Ở người nữ II1 : 

+Xét bệnh mù màu đỏ - lục 

Người nữ II1 có kiểu hình bình thường ( XAX- ) có bố bị mù màu đỏ lục (XaY) → người II1 

nhận alen Xa từ bố 

+ Xét bệnh máu khó đông 

Người nữ II1 bình thường, có bố bị máu khó đông → người nữ II1 nhận alen Xb từ bố 

Vậy người nữ II1 nhận giao tử 𝑋
 từ bố → người nữ II1 có kiểu gen là : 𝑋

𝑋
 

Người nam II2 : không bị mù màu, bị máu khó đông → người nam II2 có KG là :𝑋
Y 

Cặp vợ chồng II1 x II2 :  𝑋
𝑋

  𝑥 𝑋
𝑌 tần số hoán vị gen f = 12% 

Người vợ II1 cho giao tử : 𝑋
 = 𝑋

 = 0,44, 𝑋
 = 𝑋

 = 0,06 

Người chồng II2 cho giao tử : 𝑋
 = Y = 0,5 

Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh một người con trai bình thường ( 𝑋
Y) là: 0,44 x 0,5 = 

0,22 = 22% 

Người III1 là con trai, bị máu khó đông và bị mù màu → có kiểu gen là 𝑋
Y 

→ Đáp án A 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
+0 1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.D 7.C 8.C 9.B 10.D 
+10 11.D 12.D 13.D 14.A 15.D 16.A 17.B 18.A 19.A 20.B 
+20 21.B 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A 
+30 31.A 32.C 33.A 34.B 35.C 36.A 37.A 38.B 39.B 40.B 
+40 41.D 42.B 43.C 44.C 45.A 46.C 47.C 48.B 49.C 50.A 



  

                           LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HCM 2022‐TEAM EMPIRE 

 

CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC  

 
68 

+50 51.A 52.B 53.B 54.C 55.A 56.A 57.D 58.D 59.A 60.B 
+60 61.A 62.C 63.C 64.D 65.C 66.A 67.A 68.D 69.A 70.B 
+70 71.C 72.A 73.C 74.C 75.A 76.A 77. 78.C 79.A 80.D 
+80 81.D 82.C 83.A 84.B 85.A 86.D 87.C 88.A 89.B 90.B 
+90 91.C 92.D 93.B 94.A 95.B 96.B 97.D 98.A 99.C 100.B 
+100 B A B D C A D A D B 
+110 D A A B C A C D A C 
+120 B A B C D D C C D B 
+130 A D B D C C C D B 6 
+140 D B A C A B B B C A 

 


